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A07838 LÊ ĐÌNH THÀNH CS312 LẬP TRÌNH HỆ THỐNG TM17B 3 5 B305 27/07/2020

A07838 LÊ ĐÌNH THÀNH MI321A TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TM17B 6 8 A702 28/07/2020

A07838 LÊ ĐÌNH THÀNH ML112 KINH TẾ CHÍNH TRỊ TM17B 3 5 B104 11/08/2020

A09973 PHẠM HOÀNG VIỆT IS222 CƠ SỞ DỮ LIỆU TE19E 3 5 A703 27/07/2020

A09973 PHẠM HOÀNG VIỆT MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TE19E 3 5 B103 28/07/2020

A09973 PHẠM HOÀNG VIỆT IS487 CĐTN: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TE19E 3 5 B210 10/08/2020

A10044 NGUYỄN THÀNH  TRUNG CS223 LẬP TRÌNH JAVA CƠ BẢN TI19E1 3 5 A702 27/07/2020

A10044 NGUYỄN THÀNH  TRUNG SE487 CĐTN: PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM TI19E1 3 5 B204 28/07/2020

A10044 NGUYỄN THÀNH  TRUNG CS224 LẬP TRÌNH .NET TI19E1 3 5 A305 03/08/2020

A10044 NGUYỄN THÀNH  TRUNG CS324 KỸ THUẬT LẬP TRÌNH TI19E1 6 8 B204 03/08/2020

A10044 NGUYỄN THÀNH  TRUNG MI311 MÃ HÓA VÀ AN TOÀN DỮ LIỆU TI19E1 3 5 B110 04/08/2020

A10387 NGUYỄN THỊ  PHƯỢNG MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG
QA19D4,

QB20D1
3 5 B103 28/07/2020

A10387 NGUYỄN THỊ  PHƯỢNG AC316 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3
QA19D4,

QB20D1
6 8 B208 03/08/2020

A10719 ĐẶNG THỊ THANH HẢI BK201 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1 QA19E5 9 11 B204 27/07/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA ≤ 27 ĐĂNG KÝ ÔN VÀ THI

(Theo Thông báo số 20061203/TB-ĐHTL ngày 12/6/2020 về việc đăng ký ôn và thi cho sinh viên chưa tốt nghiệp khóa ≤ 27)
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A10864 TRẦN THANH HÙNG AC341 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ QE20E 9 11 B206 03/08/2020

A12068 LÊ THỊ MAI EC312A KINH TẾ LƯỢNG QM20E 6 8 B103 27/07/2020

A12068 LÊ THỊ MAI MA101A TOÁN QM20E 3 5 B402 27/07/2020

A12068 LÊ THỊ MAI IS202 TIN QUẢN LÝ 2 (FOXPRO) QM20E 3 5 A305 28/07/2020

A12068 LÊ THỊ MAI AC341 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ QM20E 9 11 B206 03/08/2020

A12068 LÊ THỊ MAI FN211D NHẬP MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP QM20E 6 8 B108 04/08/2020

A12068 LÊ THỊ MAI EC311 MÔ HÌNH KINH TẾ QM20E 3 5 B108 05/08/2020

A12068 LÊ THỊ MAI BA315A VĂN HÓA DN VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG KINH DOANH QM20E 6 8 B106 05/08/2020

A12068 LÊ THỊ MAI BA211 QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP 1 QM20E 3 5 B202 07/08/2020

A12068 LÊ THỊ MAI IS101 TIN VĂN PHÒNG QM20E 3 5 A305 10/08/2020

A12068 LÊ THỊ MAI BA312 QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP 2 QM20E 3 5 B304 11/08/2020

A12068 LÊ THỊ MAI MK305A TÂM LÝ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG QM20E 3 5 B202 13/08/2020

A12645 TRẦN THÚY HỒNG BA313 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC QA21A1 6 8 B106 24/07/2020

A12645 TRẦN THÚY HỒNG BK201 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1 QA21A1 9 11 B204 27/07/2020

A12645 TRẦN THÚY HỒNG MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QA21A1 3 5 B103 28/07/2020

A12645 TRẦN THÚY HỒNG AC315 KẾ TOÁN CÔNG QA21A1 3 5 B310 03/08/2020

A12645 TRẦN THÚY HỒNG BA211A QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP QA21A1 3 5 B202 07/08/2020

A12645 TRẦN THÚY HỒNG MA142 ĐẠI SỐ TT, GIẢI TÍCH VÀ UD TRONG KINH TÉ QA21A1 3 5 B103 10/08/2020

A12645 TRẦN THÚY HỒNG PE221 TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP 1A QA21A1 6 8 B204 10/08/2020

A12645 TRẦN THÚY HỒNG AC333 KẾ TOÁN CÔNG TY NHIỀU CHỦ SỞ HỮU QA21A1 3 5 B404 11/08/2020
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A12645 TRẦN THÚY HỒNG PE424 TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP 2B QA21A1 9 11 B103 12/08/2020

A12645 TRẦN THÚY HỒNG FN223A NGHIỆP VỤ THUẾ QA21A1 3 5 B106 13/08/2020

A12645 TRẦN THÚY HỒNG FN313A QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2 QA21A1 6 8 B106 13/08/2020

A12783 PHẠM MINH ANH SH131 PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG NE21A1 3 5 B106 23/07/2020

A12783 PHẠM MINH ANH PG122 ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG NE21A1 6 8 B103 23/07/2020

A12783 PHẠM MINH ANH SM201 PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NE21A1 3 5 B110 27/07/2020

A12783 PHẠM MINH ANH ML111 TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN NE21A1 6 8 B210 28/07/2020

A12783 PHẠM MINH ANH EL425 NGỮ DỤNG NE21A1 3 5 B104 03/08/2020

A12783 PHẠM MINH ANH EL401 NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI CHIẾU NE21A1 6 8 B104 03/08/2020

A12783 PHẠM MINH ANH MA100 LOGIC VÀ SUY LUẬN TOÁN HỌC NE21A1 3 5 B304 04/08/2020

A12783 PHẠM MINH ANH MA232 THỐNG KÊ XÃ HỘI HỌC NE21A1 3 5 B106 05/08/2020

A12783 PHẠM MINH ANH AC201 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN NE21A1 3 5 B106 06/08/2020

A12783 PHẠM MINH ANH BA101 QUẢN TRỊ HỌC ĐẠI CƯƠNG NE21A1 6 8 B202 07/08/2020

A12783 PHẠM MINH ANH AE427A TIẾNG ANH KINH TẾ 2 NE21A1 3 5 B202 11/08/2020

A13806 NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO NA145A SINH HỌC VÀ DI TRUYỀN SN21A2 3 5 B308 27/07/2020

A13806 NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO NR233 KHOA HỌC HÀNH VI VÀ GIÁO DỤC SỨC KHỎE SN21A2 6 8 B306 27/07/2020

A13806 NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO IM201 KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN SN21A2 3 5 A702 28/07/2020

A13806 NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO NR331A LT ĐIỀU DƯỠNG CÁC BỆNH NGOẠI KHOA 1 SN21A2 6 8 B204 28/07/2020

A13806 NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO PH211
KHMT VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC 

KHỎE
SN21A2 3 5 B206 11/08/2020

A14631 ĐỖ LÂM THÁI PG118 GDTC: THỂ DỤC CƠ BẢN QM22A1 6 8 NHATC 27/07/2020
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A14631 ĐỖ LÂM THÁI SH121 ĐỊA LÝ KINH TẾ QM22A1 3 5 B206 12/08/2020

A14631 ĐỖ LÂM THÁI EC101 KINH TẾ HỌC ĐẠI CƯƠNG QM22A1 6 8 B108 13/08/2020

A14631 ĐỖ LÂM THÁI MK305 TÂM LÝ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG QM22A1 3 5 B202 13/08/2020

A16779 NGUYỄN THỊ THANH THẢO MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QB23G4 3 5 B103 28/07/2020

A16779 NGUYỄN THỊ THANH THẢO FN212A QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 QB23G4 9 11 B104 10/08/2020

A16961 NGUYỄN THANH GIANG AC335 KẾ TOÁN CÔNG TY QA23D1 3 5 B108 06/08/2020

A16961 NGUYỄN THANH GIANG FN212 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 QA23D1 9 11 B104 10/08/2020

A16961 NGUYỄN THANH GIANG FN313 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2 QA23D1 6 8 B106 13/08/2020

A17284 TÂN THU HOÀI EC312 KINH TẾ LƯỢNG QB23E3 6 8 B103 27/07/2020

A17284 TÂN THU HOÀI MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QB23E3 3 5 B103 28/07/2020

A17284 TÂN THU HOÀI AC210 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP QB23E3 6 8 B104 06/08/2020

A17284 TÂN THU HOÀI FN436 ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN QB23E3 3 5 B110 06/08/2020

A17284 TÂN THU HOÀI GJ102 TIẾNG NHẬT 1B QB23E3 11 13 B110 06/08/2020

A17284 TÂN THU HOÀI GJ102 TIẾNG NHẬT 1B QB23E3 11 13 B204 07/08/2020

A17440 NGÔ BẢO YẾN PG113 GDTC: BÓNG RỔ CƠ BẢN XV23A1 6 8 NHATC 24/07/2020

A17440 NGÔ BẢO YẾN VC214A VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI XV23A1 3 5 B404 27/07/2020

A17440 NGÔ BẢO YẾN IM201 KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN XV23A1 3 5 A702 28/07/2020

A17440 NGÔ BẢO YẾN MA232 THỐNG KÊ XÃ HỘI HỌC XV23A1 3 5 B106 05/08/2020

A17494 PHẠM QUANG TIẾN GE201A TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 1 QB23G6 6 8 B104 27/07/2020

A17494 PHẠM QUANG TIẾN GE202A TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 2 QB23G6 6 8 B104 28/07/2020

A17531 NGUYỄN ANH THƯ PG123 GDQP: CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH NJ23B1 6 8 B103 23/07/2020
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A17531 NGUYỄN ANH THƯ MK201 MARKETING CĂN BẢN NJ23B1 3 5 B304 27/07/2020

A17531 NGUYỄN ANH THƯ MA232 THỐNG KÊ XÃ HỘI HỌC NJ23B1 3 5 B106 05/08/2020

A17531 NGUYỄN ANH THƯ VL100 NGÔN NGỮ HỌC ĐẠI CƯƠNG NJ23B1 6 8 B210 10/08/2020

A17531 NGUYỄN ANH THƯ ML112 KINH TẾ CHÍNH TRỊ VÀ CNXH KHOA HỌC NJ23B1 3 5 B104 11/08/2020

A17546 HOÀNG ĐĂNG QUANG EC203 KINH TẾ VĨ MÔ QA23A1 3 5 B104 24/07/2020

A17546 HOÀNG ĐĂNG QUANG IM201 TIN HỌC VĂN PHÒNG QA23A1 3 5 A702 28/07/2020

A17546 HOÀNG ĐĂNG QUANG GF102 TIẾNG PHÁP 2 QA23A1 6 8 B104 05/08/2020

A17546 HOÀNG ĐĂNG QUANG BA211 QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP QA23A1 3 5 B202 07/08/2020

A17546 HOÀNG ĐĂNG QUANG FN212 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 QA23A1 9 11 B104 10/08/2020

A17546 HOÀNG ĐĂNG QUANG FN313 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2 QA23A1 6 8 B106 13/08/2020

A17971 BÙI THỊ TUYẾT PHƯƠNG GE102A TIẾNG ANH SƠ CẤP 2 XV23G1 3 5 B408 27/07/2020

A17971 BÙI THỊ TUYẾT PHƯƠNG GE201A TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 1 XV23G1 6 8 B104 27/07/2020

A17971 BÙI THỊ TUYẾT PHƯƠNG GE202A TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 2 XV23G1 6 8 B104 28/07/2020

A17971 BÙI THỊ TUYẾT PHƯƠNG MA100 LOGIC VÀ SUY LUẬN TOÁN HỌC XV23G1 3 5 B304 04/08/2020

A17971 BÙI THỊ TUYẾT PHƯƠNG GJ102 TIẾNG NHẬT 1B XV23G1 11 13 B110 06/08/2020

A17971 BÙI THỊ TUYẾT PHƯƠNG GJ102 TIẾNG NHẬT 1B XV23G1 11 13 B204 07/08/2020

A17971 BÙI THỊ TUYẾT PHƯƠNG VL325 NGỮ DỤNG HỌC XV23G1 6 8 B210 10/08/2020

A17971 BÙI THỊ TUYẾT PHƯƠNG EC102 NHẬP MÔN KINH TẾ HỌC XV23G1 3 5 B108 13/08/2020

A18051 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH AC212 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 QA23E2 6 8 B202 28/07/2020

A18051 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH AC315 KẾ TOÁN CÔNG QA23E2 3 5 B310 03/08/2020

A18051 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH AC490 CĐTN NGÀNH KẾ TOÁN QA23E2 3 5 B208 04/08/2020
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A18051 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH AC335 KẾ TOÁN CÔNG TY QA23E2 3 5 B108 06/08/2020

A18051 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH EC490 CĐTN: KINH TẾ HỌC QA23E2 6 8 B302 11/08/2020

A18119 TÔ XUÂN THỌ FN211 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP QB23G9 6 8 B108 04/08/2020

A18119 TÔ XUÂN THỌ MK331 MARKETING NGÂN HÀNG QB23G9 3 5 B302 04/08/2020

A18119 TÔ XUÂN THỌ BK321 THANH TOÁN QUỐC TẾ QB23G9 3 5 B104 07/08/2020

A18119 TÔ XUÂN THỌ FN331 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN QB23G9 6 8 B104 07/08/2020

A18119 TÔ XUÂN THỌ GE301 TIẾNG ANH TRUNG CẤP 1 QB23G9 6 8 B204 10/08/2020

A18119 TÔ XUÂN THỌ FN212 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 QB23G9 9 11 B104 10/08/2020

A18119 TÔ XUÂN THỌ BA222 PHÂN TÍCH VÀ LẬP DỰ ÁN QB23G9 6 8 B110 12/08/2020

A18497 VŨ VĂN TÀI MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QB24D1 3 5 B103 28/07/2020

A18497 VŨ VĂN TÀI MA241 TOÁN TÀI CHÍNH QB24D1 3 5 B108 03/08/2020

A18497 VŨ VĂN TÀI FN333 QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH QB24D1 6 8 B302 03/08/2020

A18497 VŨ VĂN TÀI FN211 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP QB24D1 6 8 B108 04/08/2020

A18497 VŨ VĂN TÀI BA322 QUẢN LÝ DỰ ÁN QB24D1 3 5 B406 05/08/2020

A18497 VŨ VĂN TÀI FN418 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP QB24D1 6 8 B108 05/08/2020

A18497 VŨ VĂN TÀI IS382 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DOANH NGHIỆP QB24D1 3 5 A702 10/08/2020

A18497 VŨ VĂN TÀI BA222 PHÂN TÍCH VÀ LẬP DỰ ÁN QB24D1 6 8 B110 12/08/2020

A18497 VŨ VĂN TÀI FN224 THUẾ QB24D1 3 5 B106 13/08/2020

A18497 VŨ VĂN TÀI FN313 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2 QB24D1 6 8 B106 13/08/2020

A18783 PHÙNG THỊ HUYỀN TRANG EC102 NHẬP MÔN KINH TẾ HỌC SN24G1 3 5 B108 13/08/2020

A18812 NGUYỄN HỒNG HẢI BK201 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1 QB24G1 9 11 B204 27/07/2020
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A18812 NGUYỄN HỒNG HẢI BK311 NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG QB24G1 6 8 B210 27/07/2020

A18812 NGUYỄN HỒNG HẢI AC322 KẾ TOÁN NGÂN HÀNG QB24G1 6 8 B304 03/08/2020

A18812 NGUYỄN HỒNG HẢI BK490 CĐTN CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG QB24G1 3 5 B310 10/08/2020

A18946 NGUYỄN DIỆU NGỌC PG115 GDTC: BÓNG CHUYỀN CƠ BẢN NJ24C1 6 8 NHATC 24/07/2020

A18946 NGUYỄN DIỆU NGỌC ML112 KINH TẾ CHÍNH TRỊ TM17B 3 5 B104 11/08/2020

A19016 VŨ HÙNG SƠN PG122 GDQP: ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG NE24A2 6 8 B103 23/07/2020

A19016 VŨ HÙNG SƠN PG123 GDQP: CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH NE24A2 6 8 B103 23/07/2020

A19016 VŨ HÙNG SƠN VL100 NGÔN NGỮ HỌC ĐẠI CƯƠNG NE24A2 6 8 B210 10/08/2020

A19124 TRẦN THỊ LAN HƯƠNG AC316 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3 QA24C2 6 8 B208 03/08/2020

A19124 TRẦN THỊ LAN HƯƠNG AC317 TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN QA24C2 3 5 B312 03/08/2020

A19124 TRẦN THỊ LAN HƯƠNG AC490 CĐTN NGÀNH KẾ TOÁN QA24C2 3 5 B208 04/08/2020

A19124 TRẦN THỊ LAN HƯƠNG FN201A LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ QA24C2 6 8 B106 07/08/2020

A19124 TRẦN THỊ LAN HƯƠNG BA211 QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP QA24C2 3 5 B202 07/08/2020

A19124 TRẦN THỊ LAN HƯƠNG MA142 ĐSTT, GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ QA24C2 3 5 B103 10/08/2020

A19124 TRẦN THỊ LAN HƯƠNG FN212 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 QA24C2 9 11 B104 10/08/2020

A19124 TRẦN THỊ LAN HƯƠNG AC333 KẾ TOÁN MỸ 2 QA24C2 3 5 B404 11/08/2020

A19124 TRẦN THỊ LAN HƯƠNG PE424 TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP 2B QA24C2 9 11 B103 12/08/2020

A19124 TRẦN THỊ LAN HƯƠNG FN224 THUẾ QA24C2 3 5 B106 13/08/2020

A19363 LÊ PHƯƠNG ANH MK302 NGHIÊN CỨU MARKETING QE24A1 3 5 B302 27/07/2020

A19363 LÊ PHƯƠNG ANH MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QE24A1 3 5 B103 28/07/2020

A19363 LÊ PHƯƠNG ANH MK311 QUẢN TRỊ MARKETING QE24A1 6 8 B110 04/08/2020
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A19363 LÊ PHƯƠNG ANH BK321 THANH TOÁN QUỐC TẾ QE24A1 3 5 B104 07/08/2020

A19363 LÊ PHƯƠNG ANH MA142 ĐSTT, GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ QE24A1 3 5 B103 10/08/2020

A19363 LÊ PHƯƠNG ANH MK425 QUAN HỆ CÔNG CHÚNG QE24A1 3 5 B302 11/08/2020

A19363 LÊ PHƯƠNG ANH MK426 TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP QE24A1 6 8 B108 11/08/2020

A19363 LÊ PHƯƠNG ANH MK424 QUẢN TRỊ BÁN HÀNG QE24A1 6 8 B110 13/08/2020

A19363 LÊ PHƯƠNG ANH TT499 THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QE24A1 LH BOMON 00/01/1900

A19570 VÕ THỊ THU THẢO AC211 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 QA24D1 3 5 B306 27/07/2020

A19570 VÕ THỊ THU THẢO IM201 KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN QA24D1 3 5 A702 28/07/2020

A19570 VÕ THỊ THU THẢO AC212 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 QA24D1 6 8 B202 28/07/2020

A19570 VÕ THỊ THU THẢO AC315 KẾ TOÁN CÔNG QA24D1 3 5 B310 03/08/2020

A19570 VÕ THỊ THU THẢO AC316 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3 QA24D1 6 8 B208 03/08/2020

A19570 VÕ THỊ THU THẢO AC341 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ QA24D1 9 11 B206 03/08/2020

A19570 VÕ THỊ THU THẢO AC231 KẾ TOÁN MỸ 1 QA24D1 3 5 B206 04/08/2020

A19570 VÕ THỊ THU THẢO AC363 KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QA24D1 6 8 B310 10/08/2020

A19570 VÕ THỊ THU THẢO FN212 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 QA24D1 9 11 B104 10/08/2020

A19570 VÕ THỊ THU THẢO AC333 KẾ TOÁN MỸ 2 QA24D1 3 5 B404 11/08/2020

A19590 LÊ MINH QUÍ MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QA24D2 3 5 B103 28/07/2020

A19590 LÊ MINH QUÍ GE202 TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 2 QA24D2 6 8 B104 28/07/2020

A19590 LÊ MINH QUÍ AC341 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ QA24D2 9 11 B206 03/08/2020

A19590 LÊ MINH QUÍ FN212 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 QA24D2 9 11 B104 10/08/2020

A19590 LÊ MINH QUÍ AC333 KẾ TOÁN MỸ 2 QA24D2 3 5 B404 11/08/2020
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A19887 VŨ ĐỨC THÁI PG102 GDTC: THỂ DỤC CỔ TRUYỀN CƠ BẢN XW24G1 3 5 NHATC 24/07/2020

A19887 VŨ ĐỨC THÁI SO322 GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN XW24G1 3 5 B402 04/08/2020

A19887 VŨ ĐỨC THÁI MA232 THỐNG KÊ XÃ HỘI HỌC XW24G1 3 5 B106 05/08/2020

A19887 VŨ ĐỨC THÁI SK332A THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI 2 XW24G1 3 5 B404 10/08/2020

A19887 VŨ ĐỨC THÁI SK335 PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG XW24G1 6 8 B106 10/08/2020

A19904 PHÙNG VĂN ÁNH CS122 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 2 TE24D1 6 8 B108 03/08/2020

A19904 PHÙNG VĂN ÁNH CS110 KỸ THUẬT SỐ 1 TE24D1 3 5 B302 10/08/2020

A20062 NGUYỄN HỒNG HẠNH GF102 TIẾNG PHÁP 2 QM24C2 6 8 B104 05/08/2020

A20100 NGUYỄN THỊ THANH TÂN PG102 GDTC: THỂ DỤC CỔ TRUYỀN CƠ BẢN QE24G2 3 5 NHATC 24/07/2020

A20100 NGUYỄN THỊ THANH TÂN EC312 KINH TẾ LƯỢNG QE24G2 6 8 B103 27/07/2020

A20100 NGUYỄN THỊ THANH TÂN IM203 ỨNG DỤNG EXCEL QE24G2 6 8 A305 28/07/2020

A20100 NGUYỄN THỊ THANH TÂN MA241 TOÁN TÀI CHÍNH QE24G2 3 5 B108 03/08/2020

A20100 NGUYỄN THỊ THANH TÂN AC341 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ QE24G2 9 11 B206 03/08/2020

A20100 NGUYỄN THỊ THANH TÂN GZ102 TIẾNG TRUNG 2 QE24G2 6 8 B404 05/08/2020

A20100 NGUYỄN THỊ THANH TÂN TT499 THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QE24G2 LH BOMON 00/01/1900

A20368 NGUYỄN THÙY LINH GE101A TIẾNG ANH SƠ CẤP 1 QM25G1 3 5 B410 27/07/2020

A20368 NGUYỄN THÙY LINH GE202A TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 2 QM25G1 6 8 B104 28/07/2020

A20384 NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC BK201 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1 QF25B2 9 11 B204 27/07/2020

A20384 NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC MA241 TOÁN TÀI CHÍNH QF25B2 3 5 B108 03/08/2020

A20384 NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC FN490 CĐTN CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH QF25B2 3 5 B306 05/08/2020

A20384 NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC AC210 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP QF25B2 6 8 B104 06/08/2020
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A20384 NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC FN436 ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN QF25B2 3 5 B110 06/08/2020

A20384 NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC FN438 ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH QF25B2 3 5 B110 07/08/2020

A20384 NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC FN212 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 QF25B2 9 11 B104 10/08/2020

A20384 NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC SH121 ĐỊA LÝ KINH TẾ QF25B2 3 5 B206 12/08/2020

A20384 NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC FN224 THUẾ QF25B2 3 5 B106 13/08/2020

A20384 NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC EC101 KINH TẾ HỌC ĐẠI CƯƠNG QF25B2 6 8 B108 13/08/2020

A20455 NGUYỄN HỒNG BÍCH FN212 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 QA25E1 9 11 B104 10/08/2020

A20455 NGUYỄN HỒNG BÍCH FN224 THUẾ QA25E1 3 5 B106 13/08/2020

A20525 NGUYỄN ĐỨC QUÂN AE211 ĐẤT NƯỚC HỌC ANH, MỸ NE25A1 3 5 B108 27/07/2020

A20525 NGUYỄN ĐỨC QUÂN AE313 VĂN HỌC ANH, MỸ NE25A1 3 5 B106 28/07/2020

A20525 NGUYỄN ĐỨC QUÂN MA100 LOGIC VÀ SUY LUẬN TOÁN HỌC NE25A1 3 5 B304 04/08/2020

A20525 NGUYỄN ĐỨC QUÂN GF102 TIẾNG PHÁP 2 NE25A1 6 8 B104 05/08/2020

A20525 NGUYỄN ĐỨC QUÂN VL100 NGÔN NGỮ HỌC ĐẠI CƯƠNG NE25A1 6 8 B210 10/08/2020

A20525 NGUYỄN ĐỨC QUÂN EC315 NHẬP MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ NE25A1 3 5 B402 10/08/2020

A20550 HOÀNG DIỆU LINH PG115 GDTC: BÓNG CHUYỀN CƠ BẢN QE25B1 6 8 NHATC 24/07/2020

A20550 HOÀNG DIỆU LINH MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QE25B1 3 5 B103 28/07/2020

A20550 HOÀNG DIỆU LINH BA211 QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP QE25B1 3 5 B202 07/08/2020

A20550 HOÀNG DIỆU LINH MK425 QUAN HỆ CÔNG CHÚNG QE25B1 3 5 B302 11/08/2020

A20550 HOÀNG DIỆU LINH BA222 PHÂN TÍCH VÀ LẬP DỰ ÁN QE25B1 6 8 B110 12/08/2020

A20688 NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG AC211 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 QA25B1 3 5 B306 27/07/2020

A20688 NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG AC317 TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN QA25B1 3 5 B312 03/08/2020
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A20688 NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG AC418 LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QA25B1 6 8 B210 03/08/2020

A20688 NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG AC490 CĐTN NGÀNH KẾ TOÁN QA25B1 3 5 B208 04/08/2020

A20688 NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG MA142 ĐSTT, GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ QA25B1 3 5 B103 10/08/2020

A20688 NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG AC333 KẾ TOÁN MỸ 2 QA25B1 3 5 B404 11/08/2020

A20688 NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG EC490 CĐTN: KINH TẾ HỌC QA25B1 6 8 B302 11/08/2020

A20688 NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG FN224 THUẾ QA25B1 3 5 B106 13/08/2020

A20688 NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG EC101 KINH TẾ HỌC ĐẠI CƯƠNG QA25B1 6 8 B108 13/08/2020

A20755 ĐỖ THỊ NGÂN HÀ AC418 LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QA25A1 6 8 B210 03/08/2020

A20755 ĐỖ THỊ NGÂN HÀ AC490 CĐTN NGÀNH KẾ TOÁN QA25A1 3 5 B208 04/08/2020

A20755 ĐỖ THỊ NGÂN HÀ MA142 ĐSTT, GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ QA25A1 3 5 B103 10/08/2020

A20755 ĐỖ THỊ NGÂN HÀ FN212 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 QA25A1 9 11 B104 10/08/2020

A20755 ĐỖ THỊ NGÂN HÀ AC333 KẾ TOÁN MỸ 2 QA25A1 3 5 B404 11/08/2020

A20755 ĐỖ THỊ NGÂN HÀ FN224 THUẾ QA25A1 3 5 B106 13/08/2020

A20988 NGUYỄN THỊ HÀ GE201A TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 1 NJ25G1 6 8 B104 27/07/2020

A20988 NGUYỄN THỊ HÀ GE202A TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 2 NJ25G1 6 8 B104 28/07/2020

A20988 NGUYỄN THỊ HÀ AJ313 VĂN MINH NHẬT BẢN NJ25G1 11 13 B204 03/08/2020

A20988 NGUYỄN THỊ HÀ AJ452 KỸ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG NHẬT NJ25G1 6 8 B210 08/08/2020

A20988 NGUYỄN THỊ HÀ GJ441A TIẾNG NHẬT CAO CẤP 3 NJ25G1 3 5 B302 08/08/2020

A20988 NGUYỄN THỊ HÀ AJ452 KỸ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG NHẬT NJ25G1 3 5 B108 09/08/2020

A20988 NGUYỄN THỊ HÀ GJ441A TIẾNG NHẬT CAO CẤP 3 NJ25G1 6 8 B110 09/08/2020

A20988 NGUYỄN THỊ HÀ VL100 NGÔN NGỮ HỌC ĐẠI CƯƠNG NJ25G1 6 8 B210 10/08/2020
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A20988 NGUYỄN THỊ HÀ AJ313 VĂN MINH NHẬT BẢN NJ25G1 6 8 B302 15/08/2020

A21148 NGUYỄN HUYỀN MY EC312 KINH TẾ LƯỢNG QF25C2 6 8 B103 27/07/2020

A21148 NGUYỄN HUYỀN MY BK201 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1 QF25C2 9 11 B204 27/07/2020

A21148 NGUYỄN HUYỀN MY MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QF25C2 3 5 B103 28/07/2020

A21148 NGUYỄN HUYỀN MY ML111 TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN QF25C2 6 8 B210 28/07/2020

A21148 NGUYỄN HUYỀN MY MA241 TOÁN TÀI CHÍNH QF25C2 3 5 B108 03/08/2020

A21148 NGUYỄN HUYỀN MY FN490 CĐTN CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH QF25C2 3 5 B306 05/08/2020

A21148 NGUYỄN HUYỀN MY FN212 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 QF25C2 9 11 B104 10/08/2020

A21148 NGUYỄN HUYỀN MY FN224 THUẾ QF25C2 3 5 B106 13/08/2020

A21148 NGUYỄN HUYỀN MY FN313 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2 QF25C2 6 8 B106 13/08/2020

A21222 NGUYỄN QUỲNH ANH PG113 GDTC: BÓNG RỔ CƠ BẢN QT27A1 6 8 NHATC 24/07/2020

A21222 NGUYỄN QUỲNH ANH PG106 GDTC: BÓNG BÀN CƠ BẢN QT27A1 3 5 NHATC 27/07/2020

A21222 NGUYỄN QUỲNH ANH AC201 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN QT27A1 3 5 B106 06/08/2020

A21222 NGUYỄN QUỲNH ANH BA101 QUẢN TRỊ HỌC QT27A1 6 8 B202 07/08/2020

A21307 HOÀNG DIỆU HƯƠNG AC490 CĐTN NGÀNH KẾ TOÁN QA25D1 3 5 B208 04/08/2020

A21307 HOÀNG DIỆU HƯƠNG FN212 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 QA25D1 9 11 B104 10/08/2020

A21307 HOÀNG DIỆU HƯƠNG AC362 LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN QA25D1 6 8 B110 11/08/2020

A21326 VŨ MẠNH CƯỜNG MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TI25E1 3 5 B103 28/07/2020

A21326 VŨ MẠNH CƯỜNG GE204 KỸ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG ANH 2 TI25E1 6 8 B204 11/08/2020

A21405 BÙI CẨM VÂN GZ102 TIẾNG TRUNG 2 QM25B1 6 8 B404 05/08/2020

A21473 BÙI THỊ HUỆ AD212 PHƯƠNG PHÁP HB VÀ CÁC TT TRANH BIỆN QA25G5 3 5 B406 27/07/2020
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A21473 BÙI THỊ HUỆ IM203 ỨNG DỤNG EXCEL QA25G5 6 8 A305 28/07/2020

A21473 BÙI THỊ HUỆ AC317 TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN QA25G5 3 5 B312 03/08/2020

A21473 BÙI THỊ HUỆ AC341 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ QA25G5 9 11 B206 03/08/2020

A21473 BÙI THỊ HUỆ AC418 LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QA25G5 6 8 B210 03/08/2020

A21473 BÙI THỊ HUỆ EC490 CĐTN: KINH TẾ HỌC QA25G5 6 8 B302 11/08/2020

A21473 BÙI THỊ HUỆ PE323 TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP 2A QA25G5 9 11 B103 12/08/2020

A21477 TRẦN PHƯƠNG HỒNG VM311 THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ VIỆT NAM HIỆN ĐẠI XV25A1 6 8 B108 27/07/2020

A21477 TRẦN PHƯƠNG HỒNG PG106 GDTC: BÓNG BÀN CƠ BẢN XV25A1 3 5 NHATC 27/07/2020

A21477 TRẦN PHƯƠNG HỒNG ML111 TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN XV25A1 6 8 B210 28/07/2020

A21477 TRẦN PHƯƠNG HỒNG VJ305
TỔ CHỨC VÀ HĐ CỦA  CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ 

TRUYỀN THÔNG
XV25A1 3 5 B108 28/07/2020

A21477 TRẦN PHƯƠNG HỒNG SH241 NHÂN HỌC ĐẠI CƯƠNG XV25A1 3 5 B202 03/08/2020

A21477 TRẦN PHƯƠNG HỒNG VL242 HÁN NÔM 2 XV25A1 6 8 B406 03/08/2020

A21477 TRẦN PHƯƠNG HỒNG MA232 THỐNG KÊ XÃ HỘI HỌC XV25A1 3 5 B106 05/08/2020

A21477 TRẦN PHƯƠNG HỒNG NA151 KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG XV25A1 3 5 B110 10/08/2020

A21477 TRẦN PHƯƠNG HỒNG VL100 NGÔN NGỮ HỌC ĐẠI CƯƠNG XV25A1 6 8 B210 10/08/2020

A21477 TRẦN PHƯƠNG HỒNG PE333 TIẾNG ANH VH - XH - TRUYỀN THÔNG  1 XV25A1 3 5 B104 12/08/2020

A21477 TRẦN PHƯƠNG HỒNG SH121 ĐỊA LÝ KINH TẾ XV25A1 3 5 B206 12/08/2020

A21533 ĐÀO THỊ PHƯƠNG THẢO AE313 VĂN HỌC ANH, MỸ NE25A3 3 5 B106 28/07/2020

A21533 ĐÀO THỊ PHƯƠNG THẢO MA232 THỐNG KÊ XÃ HỘI HỌC NE25A3 3 5 B106 05/08/2020

A21533 ĐÀO THỊ PHƯƠNG THẢO AC201 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN NE25A3 3 5 B106 06/08/2020

A21533 ĐÀO THỊ PHƯƠNG THẢO VL100 NGÔN NGỮ HỌC ĐẠI CƯƠNG NE25A3 6 8 B210 10/08/2020
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A21533 ĐÀO THỊ PHƯƠNG THẢO AE405 DỊCH NÓI 1 NE25A3 6 8 B106 11/08/2020

A21533 ĐÀO THỊ PHƯƠNG THẢO EL322 NGỮ ÂM NE25A3 3 5 B202 12/08/2020

A21635 TRẦN THÙY TRANG EC312 KINH TẾ LƯỢNG QM25E1 6 8 B103 27/07/2020

A21635 TRẦN THÙY TRANG MK302 NGHIÊN CỨU MARKETING QM25E1 3 5 B302 27/07/2020

A21635 TRẦN THÙY TRANG GE202A TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 2 QM25E1 6 8 B104 28/07/2020

A21635 TRẦN THÙY TRANG MK490 CĐTN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ MARKETING QM25E1 6 8 B202 03/08/2020

A21635 TRẦN THÙY TRANG GJ102 TIẾNG NHẬT 2 QM25E1 11 13 B110 06/08/2020

A21635 TRẦN THÙY TRANG BA211 QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP QM25E1 3 5 B202 07/08/2020

A21635 TRẦN THÙY TRANG GJ102 TIẾNG NHẬT 2 QM25E1 11 13 B204 07/08/2020

A21635 TRẦN THÙY TRANG MA142 ĐSTT, GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ QM25E1 3 5 B103 10/08/2020

A21635 TRẦN THÙY TRANG GE205 TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 3 QM25E1 6 8 B206 10/08/2020

A21635 TRẦN THÙY TRANG EC490 CĐTN: KINH TẾ HỌC QM25E1 6 8 B302 11/08/2020

A21635 TRẦN THÙY TRANG GE305 TIẾNG ANH TRUNG CẤP 3 QM25E1 9 11 B103 12/08/2020

A21691 VÕ KHÁNH LINH FN313 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2 QF25G5 6 8 B106 13/08/2020

A21712 ĐÀO KIỀU TRUNG KIÊN GE305 TIẾNG ANH TRUNG CẤP 3 QM25G1 9 11 B103 12/08/2020

A21755 HUỲNH QUANG MINH BK490 CĐTN CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG QB25E1 3 5 B310 10/08/2020

A21798 NGUYỄN THỊ HÀ ANH PG110 GDTC: BƠI CƠ BẢN QM25A1 6 8 NHATC 24/07/2020

A21798 NGUYỄN THỊ HÀ ANH PG106 GDTC: BÓNG BÀN CƠ BẢN QM25A1 3 5 NHATC 27/07/2020

A21798 NGUYỄN THỊ HÀ ANH PG118 GDTC: THỂ DỤC CƠ BẢN QM25A1 6 8 NHATC 27/07/2020

A21951 LƯU THỊ BÍCH PHƯƠNG AC317 TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN QA25E2 3 5 B312 03/08/2020

A21951 LƯU THỊ BÍCH PHƯƠNG AC418 LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QA25E2 6 8 B210 03/08/2020
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A21951 LƯU THỊ BÍCH PHƯƠNG AC490 CĐTN NGÀNH KẾ TOÁN QA25E2 3 5 B208 04/08/2020

A21951 LƯU THỊ BÍCH PHƯƠNG AC363 KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QA25E2 6 8 B310 10/08/2020

A21951 LƯU THỊ BÍCH PHƯƠNG AC333 KẾ TOÁN MỸ 2 QA25E2 3 5 B404 11/08/2020

A21951 LƯU THỊ BÍCH PHƯƠNG FN224 THUẾ QA25E2 3 5 B106 13/08/2020

A22182 PHÙNG NHẬT LỆ AE211 ĐẤT NƯỚC HỌC ANH, MỸ NE25A4 3 5 B108 27/07/2020

A22182 PHÙNG NHẬT LỆ GE353 ENGLISH 9 NE25A4 3 5 B104 04/08/2020

A22182 PHÙNG NHẬT LỆ GZ102 TIẾNG TRUNG 2 NE25A4 6 8 B404 05/08/2020

A22182 PHÙNG NHẬT LỆ MA232 THỐNG KÊ XÃ HỘI HỌC NE25A4 3 5 B106 05/08/2020

A22182 PHÙNG NHẬT LỆ AE405 DỊCH NÓI 1 NE25A4 6 8 B106 11/08/2020

A22360 TRẦN THU THỦY ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ NJ26E1 6 8 B401 07/08/2020

A22390 TƯỞNG DUY BÌNH EC312 KINH TẾ LƯỢNG QF26E1 6 8 B103 27/07/2020

A22390 TƯỞNG DUY BÌNH MA101A LOGIC, SUY LUẬN TOÁN HỌC VÀ KT ĐẾM QF26E1 3 5 B402 27/07/2020

A22390 TƯỞNG DUY BÌNH FN490 CĐTN CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH QF26E1 3 5 B306 05/08/2020

A22390 TƯỞNG DUY BÌNH FN436 ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN QF26E1 3 5 B110 06/08/2020

A22390 TƯỞNG DUY BÌNH FN212 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 QF26E1 9 11 B104 10/08/2020

A22390 TƯỞNG DUY BÌNH FN313 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2 QF26E1 6 8 B106 13/08/2020

A22396 LÊ TUẤN HẢI AC317 TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN QA26E1 3 5 B312 03/08/2020

A22396 LÊ TUẤN HẢI AC490 CĐTN NGÀNH KẾ TOÁN QA26E1 3 5 B208 04/08/2020

A22396 LÊ TUẤN HẢI GJ102 TIẾNG NHẬT 2 QA26E1 11 13 B110 06/08/2020

A22396 LÊ TUẤN HẢI GJ102 TIẾNG NHẬT 2 QA26E1 11 13 B204 07/08/2020

A22396 LÊ TUẤN HẢI AC363 KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QA26E1 6 8 B310 10/08/2020
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A22396 LÊ TUẤN HẢI AC333 KẾ TOÁN MỸ 2 QA26E1 3 5 B404 11/08/2020

A22400 NGUYỄN KHÁNH LINH PG113 GDTC: BÓNG RỔ CƠ BẢN NE26A1 6 8 NHATC 24/07/2020

A22400 NGUYỄN KHÁNH LINH ML111 TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN NE26A1 6 8 B210 28/07/2020

A22400 NGUYỄN KHÁNH LINH AE313 VĂN HỌC ANH, MỸ NE26A1 3 5 B106 28/07/2020

A22400 NGUYỄN KHÁNH LINH MA100 LOGIC VÀ SUY LUẬN TOÁN HỌC NE26A1 3 5 B304 04/08/2020

A22400 NGUYỄN KHÁNH LINH MA232 THỐNG KÊ XÃ HỘI HỌC NE26A1 3 5 B106 05/08/2020

A22400 NGUYỄN KHÁNH LINH VL100 NGÔN NGỮ HỌC ĐẠI CƯƠNG NE26A1 6 8 B210 10/08/2020

A22400 NGUYỄN KHÁNH LINH ML112 KINH TẾ CHÍNH TRỊ VÀ CNXH KHOA HỌC NE26A1 3 5 B104 11/08/2020

A22400 NGUYỄN KHÁNH LINH EL322 NGỮ ÂM NE26A1 3 5 B202 12/08/2020

A22400 NGUYỄN KHÁNH LINH EL323 TỪ VỰNG VÀ NGỮ NGHĨA NE26A1 6 8 B106 12/08/2020

A22400 NGUYỄN KHÁNH LINH EC102 NHẬP MÔN KINH TẾ HỌC NE26A1 3 5 B108 13/08/2020

A22405 TẠ TRUNG HIẾU PG123 GDQP: CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH NE26A1 6 8 B103 23/07/2020

A22405 TẠ TRUNG HIẾU AE211 ĐẤT NƯỚC HỌC ANH, MỸ NE26A1 3 5 B108 27/07/2020

A22405 TẠ TRUNG HIẾU GF102 TIẾNG PHÁP 2 NE26A1 6 8 B104 05/08/2020

A22405 TẠ TRUNG HIẾU AE405 DỊCH NÓI 1 NE26A1 6 8 B106 11/08/2020

A22405 TẠ TRUNG HIẾU EC102 NHẬP MÔN KINH TẾ HỌC NE26A1 3 5 B108 13/08/2020

A22416 LÊ HUYỀN THANH AE313 VĂN HỌC ANH, MỸ NE26A1 3 5 B106 28/07/2020

A22416 LÊ HUYỀN THANH EL322 NGỮ ÂM NE26A1 3 5 B202 12/08/2020

A22434 PHẠM NGỌC BÍCH GE101 TIẾNG ANH SƠ CẤP 1 SP26G1 3 5 B410 27/07/2020

A22434 PHẠM NGỌC BÍCH GE203 KỸ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG ANH 1 SP26G1 6 8 B204 10/08/2020

A22438 TRẦN PHÚ NAM PG122 GDQP: ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG QT27E1 6 8 B103 23/07/2020
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A22438 TRẦN PHÚ NAM AC201 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN QT27E1 3 5 B106 06/08/2020

A22438 TRẦN PHÚ NAM ML112 KINH TẾ CHÍNH TRỊ VÀ CNXH KHOA HỌC QT27E1 3 5 B104 11/08/2020

A22438 TRẦN PHÚ NAM EC204 KINH TẾ VI MÔ QT27E1 3 5 B110 13/08/2020

A22448 QUẢN ANH TRUNG EC205 KINH TẾ VĨ MÔ QE26C1 3 5 B104 24/07/2020

A22448 QUẢN ANH TRUNG EC312 KINH TẾ LƯỢNG QE26C1 6 8 B103 27/07/2020

A22448 QUẢN ANH TRUNG IM203 ỨNG DỤNG EXCEL QE26C1 6 8 A305 28/07/2020

A22448 QUẢN ANH TRUNG IM201 KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN (MS OFFICE) QE26C1 3 5 A702 28/07/2020

A22448 QUẢN ANH TRUNG AC201 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN QE26C1 3 5 B106 06/08/2020

A22448 QUẢN ANH TRUNG AC210 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP QE26C1 6 8 B104 06/08/2020

A22448 QUẢN ANH TRUNG FN201 LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ QE26C1 6 8 B106 07/08/2020

A22448 QUẢN ANH TRUNG MA142 ĐSTT, GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG TRONG KT QE26C1 3 5 B103 10/08/2020

A22448 QUẢN ANH TRUNG EC490 CĐTN: KINH TẾ HỌC QE26C1 6 8 B302 11/08/2020

A22448 QUẢN ANH TRUNG BA222 PHÂN TÍCH VÀ LẬP DỰ ÁN QE26C1 6 8 B110 12/08/2020

A22459 HOÀNG NGỌC HÀ PG115 GDTC: BÓNG CHUYỀN CƠ BẢN QE26E1 6 8 NHATC 24/07/2020

A22459 HOÀNG NGỌC HÀ ML111 TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN QE26E1 6 8 B210 28/07/2020

A22473 HOÀNG PHƯƠNG THẢO PG122 GDQP: ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG QT27D1 6 8 B103 23/07/2020

A22473 HOÀNG PHƯƠNG THẢO PG123 GDQP: CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH QT27D1 6 8 B103 23/07/2020

A22473 HOÀNG PHƯƠNG THẢO PS200 TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG QT27D1 6 8 B402 27/07/2020

A22473 HOÀNG PHƯƠNG THẢO GE305 TIẾNG ANH TRUNG CẤP 3 QT27D1 9 11 B103 12/08/2020

A22504 LÝ DIỆU MY EC205 KINH TẾ VĨ MÔ
QE26E1, 

QT27E1
3 5 B104 24/07/2020



MÃ SV HỌ VÀ TÊN MÃ MÔN TÊN MÔN LỚP

GIỜ           

BẮT 

ĐẦU

GIỜ       

KẾT 

THÚC

PHÒNG 

DỰ KIẾN

NGÀY             

DỰ KIẾN

A22504 LÝ DIỆU MY FN211 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
QE26E1, 

QT27E1
6 8 B108 04/08/2020

A22504 LÝ DIỆU MY FN201 LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
QE26E1, 

QT27E1
6 8 B106 07/08/2020

A22504 LÝ DIỆU MY BA222 PHÂN TÍCH VÀ LẬP DỰ ÁN
QE26E1, 

QT27E1
6 8 B110 12/08/2020

A22517 NGUYỄN THANH TÂM PG115 GDTC: BÓNG CHUYỀN CƠ BẢN NE26A1 6 8 NHATC 24/07/2020

A22517 NGUYỄN THANH TÂM SM421 TẬP DƯỢT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NE26A1 3 5 B106 27/07/2020

A22517 NGUYỄN THANH TÂM AE313 VĂN HỌC ANH, MỸ NE26A1 3 5 B106 28/07/2020

A22517 NGUYỄN THANH TÂM AE405 DỊCH NÓI 1 NE26A1 6 8 B106 11/08/2020

A22538 NGUYỄN THỊ NGỌC IS322 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU TI26G1 3 5 A702 03/08/2020

A22538 NGUYỄN THỊ NGỌC MA110 GIẢI TÍCH 1 TI26G1 3 5 B106 04/08/2020

A22545 NGÔ THỊ HUYỀN TRANG MA100 LOGIC VÀ SUY LUẬN TOÁN HỌC NJ26D1 3 5 B304 04/08/2020

A22545 NGÔ THỊ HUYỀN TRANG AJ400 VĂN HỌC NHẬT BẢN NJ26D1 3 5 B208 08/08/2020

A22545 NGÔ THỊ HUYỀN TRANG VL100 NGÔN NGỮ HỌC ĐẠI CƯƠNG NJ26D1 6 8 B210 10/08/2020

A22545 NGÔ THỊ HUYỀN TRANG ML112 KINH TẾ CHÍNH TRỊ VÀ CNXH KHOA HỌC NJ26D1 3 5 B104 11/08/2020

A22545 NGÔ THỊ HUYỀN TRANG AJ400 VĂN HỌC NHẬT BẢN NJ26D1 3 5 B108 15/08/2020

A22550 HỒ HƯƠNG LY GJ163 TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 3 NJ26D1 11 13 B108 27/07/2020

A22550 HỒ HƯƠNG LY GJ163 TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 3 NJ26D1 11 13 B108 28/07/2020

A22567 ĐOÀN ANH VIỆT CF212 CẤU TRÚC DỮ LIỆU TI26D1 6 8 A305 10/08/2020

A22583 HOÀNG THỊ KHÁNH HUYỀN SM421 TẬP DƯỢT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NE26A1 3 5 B106 27/07/2020

A22583 HOÀNG THỊ KHÁNH HUYỀN EL323 TỪ VỰNG VÀ NGỮ NGHĨA NE26A1 6 8 B106 12/08/2020
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A22662 NINH NGỌC TĨNH AC210 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP QE26G1 6 8 B104 06/08/2020

A22662 ĐỒNG THỊ THU HIỀN ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ NJ27D3 6 8 B401 07/08/2020

A22671 NGUYỄN NHẬT LINH BK201 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1 QF26E1 9 11 B204 27/07/2020

A22671 NGUYỄN NHẬT LINH FN333 QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH QF26E1 6 8 B302 03/08/2020

A22675 VŨ DUY ANH EC205 KINH TẾ VĨ MÔ QM26C1 3 5 B104 24/07/2020

A22675 VŨ DUY ANH MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QM26C1 3 5 B103 28/07/2020

A22680 TRƯƠNG HẢI VIỆT TRINH MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QA26E1 3 5 B103 28/07/2020

A22680 TRƯƠNG HẢI VIỆT TRINH AC341 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ QA26E1 9 11 B206 03/08/2020

A22680 TRƯƠNG HẢI VIỆT TRINH AC333 KẾ TOÁN MỸ 2 QA26E1 3 5 B404 11/08/2020

A22680 TRƯƠNG HẢI VIỆT TRINH EC490 CĐTN: KINH TẾ HỌC QA26E1 6 8 B302 11/08/2020

A22703 NGUYỄN MẠNH HÙNG ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ QE26G1 6 8 B401 07/08/2020

A22716 VŨ PHƯƠNG THẢO IM201 KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN NE26A2 3 5 A702 28/07/2020

A22716 VŨ PHƯƠNG THẢO MA100 LOGIC VÀ SUY LUẬN TOÁN HỌC NE26A2 3 5 B304 04/08/2020

A22716 VŨ PHƯƠNG THẢO EL322 NGỮ ÂM NE26A2 3 5 B202 12/08/2020

A22716 VŨ PHƯƠNG THẢO EL323 TỪ VỰNG VÀ NGỮ NGHĨA NE26A2 6 8 B106 12/08/2020

A22742 VÕ THU GIANG PJ325 TIẾNG NHẬT KINH TẾ 1 NJ26D1 11 13 B202 03/08/2020

A22742 VÕ THU GIANG AJ428A CĐTN: TIẾNG NHẬT TRONG XNK NJ26D1 11 13 B204 04/08/2020

A22742 VÕ THU GIANG PJ325 TIẾNG NHẬT KINH TẾ 1 NJ26D1 11 13 B202 06/08/2020

A22742 VÕ THU GIANG PJ424 TIẾNG NHẬT KINH TẾ 2 NJ26D1 11 13 B106 07/08/2020

A22742 VÕ THU GIANG PJ424 TIẾNG NHẬT KINH TẾ 2 NJ26D1 11 13 B110 10/08/2020

A22742 VÕ THU GIANG AJ428A CĐTN: TIẾNG NHẬT TRONG XUẤT NHẬP KHẨU NJ26D1 6 8 B110 15/08/2020
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A22749 THÀNH DIỆU QUỲNH EC205 KINH TẾ VĨ MÔ QE26E1 3 5 B104 24/07/2020

A22749 THÀNH DIỆU QUỲNH AC210 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP QE26E1 6 8 B104 06/08/2020

A22749 THÀNH DIỆU QUỲNH FN201 LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ QE26E1 6 8 B106 07/08/2020

A22749 THÀNH DIỆU QUỲNH EC101 KINH TẾ HỌC ĐẠI CƯƠNG QE26E1 6 8 B108 13/08/2020

A22809 NGUYỄN HẢI TIỀN EC205 KINH TẾ VĨ MÔ QM26G1 3 5 B104 24/07/2020

A22809 NGUYỄN HẢI TIỀN EC312 KINH TẾ LƯỢNG QM26G1 6 8 B103 27/07/2020

A22809 NGUYỄN HẢI TIỀN MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QM26G1 3 5 B103 28/07/2020

A22809 NGUYỄN HẢI TIỀN GZ101 TIẾNG TRUNG 1 QM26G1 3 5 B408 05/08/2020

A22809 NGUYỄN HẢI TIỀN AC210 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP QM26G1 6 8 B104 06/08/2020

A22809 NGUYỄN HẢI TIỀN BA211 QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP QM26G1 3 5 B202 07/08/2020

A22809 NGUYỄN HẢI TIỀN MA142 ĐSTT, GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ QM26G1 3 5 B103 10/08/2020

A22809 NGUYỄN HẢI TIỀN GE212 KỸ NĂNG TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI 1 QM26G1 6 8 B204 10/08/2020

A22809 NGUYỄN HẢI TIỀN GE213 KỸ NĂNG TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI 2 QM26G1 6 8 B204 11/08/2020

A22820 NGUYỄN THỊ KIỀU ANH ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ NJ26E1 6 8 B401 07/08/2020

A22839 NGUYỄN HÀ THẢO ANH PJ425 TIẾNG NHẬT MARKETING 2 NJ27G1 11 13 B108 05/08/2020

A22839 NGUYỄN HÀ THẢO ANH PJ425 TIẾNG NHẬT MARKETING 2 NJ27G1 11 13 B108 06/08/2020

A22849 TRIỆU VĂN CƯƠNG VC211 LỊCH SỬ VIỆT NAM QT27G1 3 5 B206 27/07/2020

A22950 CHU THỊ PHƯƠNG ANH AJ407 KỸ THUẬT GIẢNG DẠY TIẾNG NHẬT NJ26G1 3 5 B204 13/08/2020

A22950 CHU THỊ PHƯƠNG ANH AJ407 KỸ THUẬT GIẢNG DẠY TIẾNG NHẬT NJ26G1 3 5 B104 15/08/2020

A22951 PHẠM TỐ UYÊN EC312 KINH TẾ LƯỢNG QM26D1 6 8 B103 27/07/2020

A22951 PHẠM TỐ UYÊN MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QM26D1 3 5 B103 28/07/2020
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A22951 PHẠM TỐ UYÊN IM203 ỨNG DỤNG EXCEL QM26D1 6 8 A305 28/07/2020

A22951 PHẠM TỐ UYÊN AC210 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP QM26D1 6 8 B104 06/08/2020

A22962 NGUYỄN THỊ THU TRANG GJ163 TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 3 NJ26E1 11 13 B108 27/07/2020

A22962 NGUYỄN THỊ THU TRANG GJ163 TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 3 NJ26E1 11 13 B108 28/07/2020

A22962 NGUYỄN THỊ THU TRANG AJ449A
CĐTN: CẤU TRÚC VÀ THÀNH PHẦN CÂU TIẾNG 

NHẬT
NJ26E1 3 5 B202 09/08/2020

A22962 NGUYỄN THỊ THU TRANG AJ449A
CĐTN: CẤU TRÚC VÀ THÀNH PHẦN CÂU TIẾNG 

NHẬT
NJ26E1 11 13 B202 10/08/2020

A22962 NGUYỄN THỊ THU TRANG TJ314 DỊCH VIẾT NJ26E1 3 5 B206 13/08/2020

A22962 NGUYỄN THỊ THU TRANG TJ314 DỊCH VIẾT NJ26E1 3 5 B106 15/08/2020

A22968 PHẠM THU HOÀI VL101 TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH NE26A3 6 8 B302 10/08/2020

A22973 NGUYỄN KIÊN TRINH AJ461 TIẾNG NHẬT TRUYỀN THÔNG NJ26E1 11 13 B110 27/07/2020

A22973 NGUYỄN KIÊN TRINH AJ461 TIẾNG NHẬT TRUYỀN THÔNG NJ26E1 11 13 B110 28/07/2020

A22973 NGUYỄN KIÊN TRINH PJ325 TIẾNG NHẬT KINH TẾ 1 NJ26E1 11 13 B202 03/08/2020

A22973 NGUYỄN KIÊN TRINH AJ428B CĐTN: QTSX TRONG CÁC DN NHẬT BẢN NJ26E1 11 13 B202 04/08/2020

A22973 NGUYỄN KIÊN TRINH PJ325 TIẾNG NHẬT KINH TẾ 1 NJ26E1 11 13 B202 06/08/2020

A22973 NGUYỄN KIÊN TRINH PJ424 TIẾNG NHẬT KINH TẾ 2 NJ26E1 11 13 B106 07/08/2020

A22973 NGUYỄN KIÊN TRINH AJ452 KỸ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG NHẬT NJ26E1 6 8 B210 08/08/2020

A22973 NGUYỄN KIÊN TRINH GJ441 TIẾNG NHẬT CAO CẤP 3 NJ26E1 3 5 B302 08/08/2020

A22973 NGUYỄN KIÊN TRINH AJ452 KỸ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG NHẬT NJ26E1 3 5 B108 09/08/2020

A22973 NGUYỄN KIÊN TRINH GJ441 TIẾNG NHẬT CAO CẤP 3 NJ26E1 6 8 B110 09/08/2020

A22973 NGUYỄN KIÊN TRINH PJ424 TIẾNG NHẬT KINH TẾ 2 NJ26E1 11 13 B110 10/08/2020

A22973 NGUYỄN KIÊN TRINH AJ428B CĐTN: QTSX TRONG CÁC DN NHẬT BẢN NJ26E1 6 8 B108 15/08/2020
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A22979 HOÀNG MỸ LINH GJ102 TIẾNG NHẬT 2 XV26E1 11 13 B110 06/08/2020

A22979 HOÀNG MỸ LINH GJ102 TIẾNG NHẬT 2 XV26E1 11 13 B204 07/08/2020

A22979 HOÀNG MỸ LINH ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ XV26E1 6 8 B401 07/08/2020

A22986 PHAN VÂN LY SM421 TẬP DƯỢT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NE26A3 3 5 B106 27/07/2020

A22986 PHAN VÂN LY EL426 PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN NE26A3 3 5 B106 03/08/2020

A22986 PHAN VÂN LY GE353 ENGLISH 9 NE26A3 3 5 B104 04/08/2020

A22986 PHAN VÂN LY MA232 THỐNG KÊ XÃ HỘI HỌC NE26A3 3 5 B106 05/08/2020

A22986 PHAN VÂN LY AE405 DỊCH NÓI 1 NE26A3 6 8 B106 11/08/2020

A22986 PHAN VÂN LY EL322 NGỮ ÂM NE26A3 3 5 B202 12/08/2020

A23044 VŨ ĐỨC TRUNG BK201 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1 QF26D1 9 11 B204 27/07/2020

A23044 VŨ ĐỨC TRUNG MA142 ĐSTT, GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ QF26D1 3 5 B103 10/08/2020

A23044 VŨ ĐỨC TRUNG FN212 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 QF26D1 9 11 B104 10/08/2020

A23044 VŨ ĐỨC TRUNG FN313 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2 QF26D1 6 8 B106 13/08/2020

A23051 ĐÀO THÙY LINH MA100 LOGIC VÀ SUY LUẬN TOÁN HỌC NJ26D3 3 5 B304 04/08/2020

A23060 NGUYỄN NGỌC DUY GZ102 TIẾNG TRUNG 2 QM26B1 6 8 B404 05/08/2020

A23061 VŨ XUÂN KIÊN PG122 GDQP: ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG NJ26D3 6 8 B103 23/07/2020

A23061 VŨ XUÂN KIÊN AJ313 VĂN MINH NHẬT BẢN NJ26D3 11 13 B204 03/08/2020

A23061 VŨ XUÂN KIÊN IS203 VI TÍNH TIẾNG NHẬT NJ26D3 11 13 B305 04/08/2020

A23061 VŨ XUÂN KIÊN MA232 THỐNG KÊ XÃ HỘI HỌC NJ26D3 3 5 B106 05/08/2020

A23061 VŨ XUÂN KIÊN AC201 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN NJ26D3 3 5 B106 06/08/2020

A23061 VŨ XUÂN KIÊN IS203 VI TÍNH TIẾNG NHẬT NJ26D3 11 13 B305 06/08/2020
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A23061 VŨ XUÂN KIÊN PJ424 TIẾNG NHẬT KINH TẾ 2 NJ26D3 11 13 B106 07/08/2020

A23061 VŨ XUÂN KIÊN PJ424 TIẾNG NHẬT KINH TẾ 2 NJ26D3 11 13 B110 10/08/2020

A23061 VŨ XUÂN KIÊN ML112 KINH TẾ CHÍNH TRỊ VÀ CNXH KHOA HỌC NJ26D3 3 5 B104 11/08/2020

A23061 VŨ XUÂN KIÊN AJ313 VĂN MINH NHẬT BẢN NJ26D3 6 8 B302 15/08/2020

A23073 NGUYỄN THÙY LINH EC205 KINH TẾ VĨ MÔ QE26E1 3 5 B104 24/07/2020

A23073 NGUYỄN THÙY LINH GJ101 TIẾNG NHẬT 1A QE26E1 11 13 B202 27/07/2020

A23073 NGUYỄN THÙY LINH GJ101 TIẾNG NHẬT 1A QE26E1 11 13 B202 28/07/2020

A23073 NGUYỄN THÙY LINH BA322 QUẢN LÝ DỰ ÁN QE26E1 3 5 B406 05/08/2020

A23073 NGUYỄN THÙY LINH AC210 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP QE26E1 6 8 B104 06/08/2020

A23073 NGUYỄN THÙY LINH SC201 KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ THUYẾT TRÌNH QE26E1 6 8 B206 08/08/2020

A23073 NGUYỄN THÙY LINH MA142 ĐSTT, GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ QE26E1 3 5 B103 10/08/2020

A23073 NGUYỄN THÙY LINH PE323 TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP 2A QE26E1 9 11 B103 12/08/2020

A23073 NGUYỄN THÙY LINH PE424 TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP 2B QE26E1 9 11 B103 12/08/2020

A23075 NGÔ NGỌC TUẤN EC312 KINH TẾ LƯỢNG QE26D1 6 8 B103 27/07/2020

A23075 NGÔ NGỌC TUẤN AC210 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP QE26D1 6 8 B104 06/08/2020

A23130 PHẠM QUANG BÌNH IS222 CƠ SỞ DỮ LIỆU TE26E1 3 5 A703 27/07/2020

A23130 PHẠM QUANG BÌNH MA241 TOÁN TÀI CHÍNH TE26E1 3 5 B108 03/08/2020

A23130 PHẠM QUANG BÌNH GJ102 TIẾNG NHẬT 2 TE26E1 11 13 B110 06/08/2020

A23130 PHẠM QUANG BÌNH GJ102 TIẾNG NHẬT 2 TE26E1 11 13 B204 07/08/2020

A23159 NGUYỄN TIẾN MẠNH GJ240 TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP 1 NJ26C1 3 5 B210 08/08/2020

A23159 NGUYỄN TIẾN MẠNH GJ240 TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP 1 NJ26C1 3 5 B106 09/08/2020



MÃ SV HỌ VÀ TÊN MÃ MÔN TÊN MÔN LỚP

GIỜ           

BẮT 

ĐẦU

GIỜ       

KẾT 

THÚC

PHÒNG 

DỰ KIẾN

NGÀY             

DỰ KIẾN

A23159 NGUYỄN TIẾN MẠNH GJ340 TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP 4 NJ26C1 11 13 B104 11/08/2020

A23159 NGUYỄN TIẾN MẠNH GJ340 TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP 4 NJ26C1 11 13 B104 12/08/2020

A23169 BÙI HÀ KHÁNH VÂN BA313 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC QE26E2 6 8 B106 24/07/2020

A23169 BÙI HÀ KHÁNH VÂN EC205 KINH TẾ VĨ MÔ QE26E2 3 5 B104 24/07/2020

A23169 BÙI HÀ KHÁNH VÂN FN211 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP QE26E2 6 8 B108 04/08/2020

A23169 BÙI HÀ KHÁNH VÂN BA322 QUẢN LÝ DỰ ÁN QE26E2 3 5 B406 05/08/2020

A23169 BÙI HÀ KHÁNH VÂN BA327 QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG QE26E2 6 8 B202 05/08/2020

A23169 BÙI HÀ KHÁNH VÂN AC201 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN QE26E2 3 5 B106 06/08/2020

A23169 BÙI HÀ KHÁNH VÂN AC210 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP QE26E2 6 8 B104 06/08/2020

A23169 BÙI HÀ KHÁNH VÂN MA142 ĐSTT, GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ QE26E2 3 5 B103 10/08/2020

A23169 BÙI HÀ KHÁNH VÂN PE323 TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP 2A QE26E2 9 11 B103 12/08/2020

A23169 BÙI HÀ KHÁNH VÂN BA222 PHÂN TÍCH VÀ LẬP DỰ ÁN QE26E2 6 8 B110 12/08/2020

A23174 LƯƠNG ANH TUẤN ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ NJ27D3 6 8 B401 07/08/2020

A23175 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG GE305 TIẾNG ANH TRUNG CẤP 3 TC26G1 9 11 B103 12/08/2020

A23176 TRẦN MỸ HẠNH IP403 THỰC TẬP NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN TE26E1 6 8 B108 28/07/2020

A23176 TRẦN MỸ HẠNH PE326 TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP 2 TE26E1 3 5 B104 12/08/2020

A23176 TRẦN MỸ HẠNH BA222 PHÂN TÍCH VÀ LẬP DỰ ÁN TE26E1 6 8 B110 12/08/2020

A23196 LÊ MINH SƠN GE201A TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 1 QA26G2 6 8 B104 27/07/2020

A23196 LÊ MINH SƠN GE202A TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 2 QA26G2 6 8 B104 28/07/2020

A23205 ĐẶNG THỊ ÁNH EC312 KINH TẾ LƯỢNG QA26E3 6 8 B103 27/07/2020

A23205 ĐẶNG THỊ ÁNH MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QA26E3 3 5 B103 28/07/2020
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A23205 ĐẶNG THỊ ÁNH ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ QA26E3 6 8 B401 07/08/2020

A23220 NGUYỄN ĐỨC NGHĨA ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ QE26G2 6 8 B401 07/08/2020

A23228 NGUYỄN THỊ LINH TRANG EC205 KINH TẾ VĨ MÔ QE26G2 3 5 B104 24/07/2020

A23228 NGUYỄN THỊ LINH TRANG MA101A LOGIC, SUY LUẬN TOÁN HỌC VÀ KT ĐẾM QE26G2 3 5 B402 27/07/2020

A23228 NGUYỄN THỊ LINH TRANG MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QE26G2 3 5 B103 28/07/2020

A23228 NGUYỄN THỊ LINH TRANG ML111 TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN QE26G2 6 8 B210 28/07/2020

A23228 NGUYỄN THỊ LINH TRANG FN201 LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ QE26G2 6 8 B106 07/08/2020

A23228 NGUYỄN THỊ LINH TRANG MA142 ĐSTT, GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ QE26G2 3 5 B103 10/08/2020

A23228 NGUYỄN THỊ LINH TRANG EC101 KINH TẾ HỌC ĐẠI CƯƠNG QE26G2 6 8 B108 13/08/2020

A23228 NGUYỄN THỊ LINH TRANG EC204 KINH TẾ VI MÔ QE26G2 3 5 B110 13/08/2020

A23234 NGUYỄN DUY HOÀNG ANH CS212 KIẾN TRÚC MÁY TÍNH TI26B1 3 5 A703 03/08/2020

A23287 VŨ HƯƠNG GIANG PG113 GDTC: BÓNG RỔ CƠ BẢN NJ26D3 6 8 NHATC 24/07/2020

A23287 VŨ HƯƠNG GIANG AJ313 VĂN MINH NHẬT BẢN NJ26D3 11 13 B204 03/08/2020

A23287 VŨ HƯƠNG GIANG MA100 LOGIC VÀ SUY LUẬN TOÁN HỌC NJ26D3 3 5 B304 04/08/2020

A23287 VŨ HƯƠNG GIANG AJ400 VĂN HỌC NHẬT BẢN NJ26D3 3 5 B208 08/08/2020

A23287 VŨ HƯƠNG GIANG AJ400 VĂN HỌC NHẬT BẢN NJ26D3 3 5 B108 15/08/2020

A23287 VŨ HƯƠNG GIANG AJ313 VĂN MINH NHẬT BẢN NJ26D3 6 8 B302 15/08/2020

A23384 VŨ NGỌC SƠN MA103 SỐ VÀ CẤU TRÚC ĐẠI SỐ TI26D1 3 5 B204 27/07/2020

A23384 VŨ NGỌC SƠN SE380 PROJECT TI26D1 6 8 B204 27/07/2020

A23384 VŨ NGỌC SƠN MI321 TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TI26D1 6 8 A702 28/07/2020

A23384 VŨ NGỌC SƠN NW212 MẠNG MÁY TÍNH TI26D1 3 5 B302 28/07/2020
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A23384 VŨ NGỌC SƠN CF231 LÝ THUYẾT THÔNG TIN VÀ MÃ HÓA TI26D1 3 5 B210 03/08/2020

A23384 VŨ NGỌC SƠN MA111 GIẢI TÍCH 2 TI26D1 6 8 B106 04/08/2020

A23384 VŨ NGỌC SƠN CF301 NGÔN NGỮ HÌNH THỨC VÀ OTOMAT TI26D1 3 5 B210 05/08/2020

A23384 VŨ NGỌC SƠN CF212 CẤU TRÚC DỮ LIỆU TI26D1 6 8 A305 10/08/2020

A23384 VŨ NGỌC SƠN ML112 KINH TẾ CHÍNH TRỊ VÀ CNXH KHOA HỌC TI26D1 3 5 B104 11/08/2020

A23387 LÊ MINH QUÂN SH131 PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG QE26D2 3 5 B106 23/07/2020

A23387 LÊ MINH QUÂN EC205 KINH TẾ VĨ MÔ QE26D2 3 5 B104 24/07/2020

A23387 LÊ MINH QUÂN EC312 KINH TẾ LƯỢNG QE26D2 6 8 B103 27/07/2020

A23387 LÊ MINH QUÂN MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QE26D2 3 5 B103 28/07/2020

A23387 LÊ MINH QUÂN BA490 CĐTN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP QE26D2 6 8 B408 03/08/2020

A23387 LÊ MINH QUÂN BA322 QUẢN LÝ DỰ ÁN QE26D2 3 5 B406 05/08/2020

A23387 LÊ MINH QUÂN AC210 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP QE26D2 6 8 B104 06/08/2020

A23387 LÊ MINH QUÂN BA211 QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP QE26D2 3 5 B202 07/08/2020

A23387 LÊ MINH QUÂN EC490 CĐTN: KINH TẾ HỌC QE26D2 6 8 B302 11/08/2020

A23387 LÊ MINH QUÂN BA222 PHÂN TÍCH VÀ LẬP DỰ ÁN QE26D2 6 8 B110 12/08/2020

A23439 PHẠM HOÀNG GK101 TIẾNG HÀN 1 QF26C1 3 5 B202 27/07/2020

A23439 PHẠM HOÀNG GK102 TIẾNG HÀN 2 QF26C1 6 8 B106 27/07/2020

A23439 PHẠM HOÀNG AC210 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP QF26C1 6 8 B104 06/08/2020

A23439 PHẠM HOÀNG BA222 PHÂN TÍCH VÀ LẬP DỰ ÁN QF26C1 6 8 B110 12/08/2020

A23445 ĐỖ ANH TUẤN GE202A TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 2 TI26G1 6 8 B104 28/07/2020

A23445 ĐỖ ANH TUẤN GE203 KỸ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG ANH 1 TI26G1 6 8 B204 10/08/2020
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A23445 ĐỖ ANH TUẤN PE404 TIẾNG ANH TRONG TIN HỌC 2B TI26G1 6 8 B204 11/08/2020

A23445 ĐỖ ANH TUẤN PE304 TIẾNG ANH TRONG TIN HỌC 1 TI26G1 9 11 B103 12/08/2020

A23445 ĐỖ ANH TUẤN PE305 TIẾNG ANH TRONG TIN HỌC 2 TI26G1 9 11 B103 12/08/2020

A23457 PHAN THỊ THANH VÂN FN211 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP QA26G3 6 8 B108 04/08/2020

A23457 PHAN THỊ THANH VÂN FN212 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 QA26G3 9 11 B104 10/08/2020

A23463 LÃ MINH THÀNH PG122 GDQP: ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG QM26G1 6 8 B103 23/07/2020

A23463 LÃ MINH THÀNH PG123 GDQP: CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH QM26G1 6 8 B103 23/07/2020

A23463 LÃ MINH THÀNH EC205 KINH TẾ VĨ MÔ QM26G1 3 5 B104 24/07/2020

A23463 LÃ MINH THÀNH EC312 KINH TẾ LƯỢNG QM26G1 6 8 B103 27/07/2020

A23463 LÃ MINH THÀNH MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QM26G1 3 5 B103 28/07/2020

A23463 LÃ MINH THÀNH MK418 MARKETING QUỐC TẾ QM26G1 3 5 B304 03/08/2020

A23463 LÃ MINH THÀNH FN211 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP QM26G1 6 8 B108 04/08/2020

A23463 LÃ MINH THÀNH AC210 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP QM26G1 6 8 B104 06/08/2020

A23463 LÃ MINH THÀNH MA142 ĐSTT, GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ QM26G1 3 5 B103 10/08/2020

A23463 LÃ MINH THÀNH SH121 ĐỊA LÝ KINH TẾ QM26G1 3 5 B206 12/08/2020

A23508 ĐINH THỊ KIỀU CHÍNH ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ NJ26E2 6 8 B401 07/08/2020

A23508 ĐINH THỊ KIỀU CHÍNH ML112 KINH TẾ CHÍNH TRỊ VÀ CNXH KHOA HỌC NJ26E2 3 5 B104 11/08/2020

A23572 TẠ MINH VƯƠNG ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ TC26G1 6 8 B401 07/08/2020

A23585 NGUYỄN ĐỨC ANH PG106 GDTC: BÓNG BÀN CƠ BẢN XW26G1 3 5 NHATC 27/07/2020

A23585 NGUYỄN ĐỨC ANH GE202A TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 2 XW26G1 6 8 B104 28/07/2020

A23585 NGUYỄN ĐỨC ANH EC102 NHẬP MÔN KINH TẾ HỌC XW26G1 3 5 B108 13/08/2020
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A23649 PHẠM MINH LONG MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QF26E2 3 5 B103 28/07/2020

A23649 PHẠM MINH LONG MA241 TOÁN TÀI CHÍNH QF26E2 3 5 B108 03/08/2020

A23649 PHẠM MINH LONG FN212 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 QF26E2 9 11 B104 10/08/2020

A23649 PHẠM MINH LONG MA142 ĐSTT, GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ QF26E2 3 5 B103 10/08/2020

A23649 PHẠM MINH LONG FN224 THUẾ QF26E2 3 5 B106 13/08/2020

A23649 PHẠM MINH LONG FN313 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2 QF26E2 6 8 B106 13/08/2020

A23671 TÔ ANH VŨ MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QE26G4 3 5 B103 28/07/2020

A23671 TÔ ANH VŨ BA322 QUẢN LÝ DỰ ÁN QE26G4 3 5 B406 05/08/2020

A23671 TÔ ANH VŨ BA314 QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC QE26G4 6 8 B106 06/08/2020

A23671 TÔ ANH VŨ SC201 KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ THUYẾT TRÌNH QE26G4 6 8 B206 08/08/2020

A23701 TRẦN SƠN LINH EC312 KINH TẾ LƯỢNG QB26C1 6 8 B103 27/07/2020

A23701 TRẦN SƠN LINH MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QB26C1 3 5 B103 28/07/2020

A23701 TRẦN SƠN LINH AC322 KẾ TOÁN NGÂN HÀNG QB26C1 6 8 B304 03/08/2020

A23701 TRẦN SƠN LINH BA102 QUẢN TRỊ HỌC ĐẠI CƯƠNG QB26C1 3 5 B302 05/08/2020

A23701 TRẦN SƠN LINH AC210 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP QB26C1 6 8 B104 06/08/2020

A23701 TRẦN SƠN LINH FN212 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 QB26C1 9 11 B104 10/08/2020

A23705 NGUYỄN TRỊNH HOÀN PS200 TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG QT27A1 6 8 B402 27/07/2020

A23705 NGUYỄN TRỊNH HOÀN BA332 QUẢN TRỊ KINH DOANH LỮ HÀNH QT27A1 3 5 B310 27/07/2020

A23705 NGUYỄN TRỊNH HOÀN IM201 KỸ NĂNG SOẠN THẢO VB (MS OFFICE) QT27A1 3 5 A702 28/07/2020

A23705 NGUYỄN TRỊNH HOÀN ML112 KINH TẾ CHÍNH TRỊ VÀ CNXH KHOA HỌC QT27A1 3 5 B104 11/08/2020

A23707 NGUYỄN DIỆU HOA EC312 KINH TẾ LƯỢNG QE26E2 6 8 B103 27/07/2020
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A23707 NGUYỄN DIỆU HOA MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QE26E2 3 5 B103 28/07/2020

A23707 NGUYỄN DIỆU HOA MK322 QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG QE26E2 3 5 B308 04/08/2020

A23707 NGUYỄN DIỆU HOA AC210 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP QE26E2 6 8 B104 06/08/2020

A23707 NGUYỄN DIỆU HOA BA211 QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP QE26E2 3 5 B202 07/08/2020

A23707 NGUYỄN DIỆU HOA IS382 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DN QE26E2 3 5 A702 10/08/2020

A23707 NGUYỄN DIỆU HOA GE305 TIẾNG ANH TRUNG CẤP 3 QE26E2 9 11 B103 12/08/2020

A23707 NGUYỄN DIỆU HOA BA222 PHÂN TÍCH VÀ LẬP DỰ ÁN QE26E2 6 8 B110 12/08/2020

A23714 NGÔ TRỌNG TIẾN PG122 GDQP: ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG QE26G3 6 8 B103 23/07/2020

A23755 NGUYỄN THANH THANH HUYỀN PG102 GDTC: THỂ DỤC CỔ TRUYỀN CƠ BẢN QE26G3 3 5 NHATC 24/07/2020

A23755 NGUYỄN THANH THANH HUYỀN EC312 KINH TẾ LƯỢNG QE26G3 6 8 B103 27/07/2020

A23755 NGUYỄN THANH THANH HUYỀN PG106 GDTC: BÓNG BÀN CƠ BẢN QE26G3 3 5 NHATC 27/07/2020

A23755 NGUYỄN THANH THANH HUYỀN MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QE26G3 3 5 B103 28/07/2020

A23755 NGUYỄN THANH THANH HUYỀN IM203 ỨNG DỤNG EXCEL QE26G3 6 8 A305 28/07/2020

A23755 NGUYỄN THANH THANH HUYỀN BA326 THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QE26G3 6 8 B206 03/08/2020

A23755 NGUYỄN THANH THANH HUYỀN FN211 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP QE26G3 6 8 B108 04/08/2020

A23755 NGUYỄN THANH THANH HUYỀN BA322 QUẢN LÝ DỰ ÁN QE26G3 3 5 B406 05/08/2020

A23755 NGUYỄN THANH THANH HUYỀN BA327 QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG QE26G3 6 8 B202 05/08/2020

A23755 NGUYỄN THANH THANH HUYỀN BA222 PHÂN TÍCH VÀ LẬP DỰ ÁN QE26G3 6 8 B110 12/08/2020

A23759 MAI THANH HÀ PG122 GDQP: ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG QB26D1 6 8 B103 23/07/2020

A23759 MAI THANH HÀ FN211 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP QB26D1 6 8 B108 04/08/2020

A23759 MAI THANH HÀ BK321 THANH TOÁN QUỐC TẾ QB26D1 3 5 B104 07/08/2020
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A23759 MAI THANH HÀ MA142 ĐSTT, GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ QB26D1 3 5 B103 10/08/2020

A23759 MAI THANH HÀ BK302 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2 QB26D1 3 5 B306 11/08/2020

A23759 MAI THANH HÀ EC204 KINH TẾ VI MÔ QB26D1 3 5 B110 13/08/2020

A23767 TRẦN THỊ LAN ANH BK311 NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG QB26E1 6 8 B210 27/07/2020

A23767 TRẦN THỊ LAN ANH AC322 KẾ TOÁN NGÂN HÀNG QB26E1 6 8 B304 03/08/2020

A23767 TRẦN THỊ LAN ANH BK490 CĐTN CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG QB26E1 3 5 B310 10/08/2020

A23767 TRẦN THỊ LAN ANH EC101 KINH TẾ HỌC ĐẠI CƯƠNG QB26E1 6 8 B108 13/08/2020

A23803 NGUYỄN ĐỨC DUY AE313 VĂN HỌC ANH, MỸ NE26A5 3 5 B106 28/07/2020

A23828 CAO XUÂN BÌNH ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ NJ27D3 6 8 B401 07/08/2020

A23859 TRẦN THỊ LỆ THU AJ415 VĂN HÓA NHẬT BẢN 2 NJ26E2 11 13 B106 27/07/2020

A23859 TRẦN THỊ LỆ THU AJ415 VĂN HÓA NHẬT BẢN 2 NJ26E2 11 13 B106 28/07/2020

A23859 TRẦN THỊ LỆ THU AJ449B CĐTN: NHẬT BẢN  TỪ GÓC NHÌN ĐA VĂN HÓA NJ26E2 11 13 B106 04/08/2020

A23859 TRẦN THỊ LỆ THU AJ449B CĐTN: NHẬT BẢN  TỪ GÓC NHÌN ĐA VĂN HÓA NJ26E2 11 13 B106 06/08/2020

A23859 TRẦN THỊ LỆ THU AJ400 VĂN HỌC NHẬT BẢN NJ26E2 3 5 B208 08/08/2020

A23859 TRẦN THỊ LỆ THU AJ410 TRÍCH GIẢNG VĂN HỌC NHẬT NJ26E2 6 8 B204 08/08/2020

A23859 TRẦN THỊ LỆ THU VJ425 NGỮ DỤNG HỌC TIẾNG NHẬT NJ26E2 6 8 B104 09/08/2020

A23859 TRẦN THỊ LỆ THU AJ400 VĂN HỌC NHẬT BẢN NJ26E2 3 5 B108 15/08/2020

A23859 TRẦN THỊ LỆ THU AJ410 TRÍCH GIẢNG VĂN HỌC NHẬT NJ26E2 6 8 B104 15/08/2020

A23859 TRẦN THỊ LỆ THU VJ425 NGỮ DỤNG HỌC TIẾNG NHẬT NJ26E2 6 8 B308 15/08/2020

A23951 NGUYỄN ĐỨC DUY EC312 KINH TẾ LƯỢNG QA26E4 6 8 B103 27/07/2020

A23951 NGUYỄN ĐỨC DUY MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QA26E4 3 5 B103 28/07/2020
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A23951 NGUYỄN ĐỨC DUY AC316 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3 QA26E4 6 8 B208 03/08/2020

A23951 NGUYỄN ĐỨC DUY AC490 CĐTN NGÀNH KẾ TOÁN QA26E4 3 5 B208 04/08/2020

A23951 NGUYỄN ĐỨC DUY AC335 KẾ TOÁN CÔNG TY QA26E4 3 5 B108 06/08/2020

A23951 NGUYỄN ĐỨC DUY AC333 KẾ TOÁN MỸ 2 QA26E4 3 5 B404 11/08/2020

A24037 ĐÀO XUÂN HƯNG IM203 ỨNG DỤNG EXCEL QA26E4 6 8 A305 28/07/2020

A24037 ĐÀO XUÂN HƯNG AC316 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3 QA26E4 6 8 B208 03/08/2020

A24037 ĐÀO XUÂN HƯNG AC341 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ QA26E4 9 11 B206 03/08/2020

A24037 ĐÀO XUÂN HƯNG AC231 KẾ TOÁN MỸ 1 QA26E4 3 5 B206 04/08/2020

A24037 ĐÀO XUÂN HƯNG SC201 KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ THUYẾT TRÌNH QA26E4 6 8 B206 08/08/2020

A24037 ĐÀO XUÂN HƯNG AC333 KẾ TOÁN MỸ 2 QA26E4 3 5 B404 11/08/2020

A24043 TRỊNH MẠNH HÙNG BA326 THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QE26G4 6 8 B206 03/08/2020

A24131 NGUYỄN THỊ THÚY EC312 KINH TẾ LƯỢNG QA26G5 6 8 B103 27/07/2020

A24131 NGUYỄN THỊ THÚY MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QA26G5 3 5 B103 28/07/2020

A24131 NGUYỄN THỊ THÚY AC341 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ QA26G5 9 11 B206 03/08/2020

A24131 NGUYỄN THỊ THÚY AC418 LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QA26G5 6 8 B210 03/08/2020

A24131 NGUYỄN THỊ THÚY AC231 KẾ TOÁN MỸ 1 QA26G5 3 5 B206 04/08/2020

A24131 NGUYỄN THỊ THÚY GE305 TIẾNG ANH TRUNG CẤP 3 QA26G5 9 11 B103 12/08/2020

A24154 KHUẤT QUANG SƠN IM203 ỨNG DỤNG EXCEL QH26G1 6 8 A305 28/07/2020

A24154 KHUẤT QUANG SƠN AC315 KẾ TOÁN CÔNG QH26G1 3 5 B310 03/08/2020

A24154 KHUẤT QUANG SƠN AC201 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN QH26G1 3 5 B106 06/08/2020

A24154 KHUẤT QUANG SƠN MA142 ĐSTT, GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ QH26G1 3 5 B103 10/08/2020
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A24154 KHUẤT QUANG SƠN SH121 ĐỊA LÝ KINH TẾ QH26G1 3 5 B206 12/08/2020

A24154 KHUẤT QUANG SƠN EC204 KINH TẾ VI MÔ QH26G1 3 5 B110 13/08/2020

A24156 ĐẶNG QUỐC HOÀNG BK201 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1 QB26G1 9 11 B204 27/07/2020

A24156 ĐẶNG QUỐC HOÀNG MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QB26G1 3 5 B103 28/07/2020

A24156 ĐẶNG QUỐC HOÀNG MA241 TOÁN TÀI CHÍNH QB26G1 3 5 B108 03/08/2020

A24156 ĐẶNG QUỐC HOÀNG AC322 KẾ TOÁN NGÂN HÀNG QB26G1 6 8 B304 03/08/2020

A24156 ĐẶNG QUỐC HOÀNG AC210 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP QB26G1 6 8 B104 06/08/2020

A24156 ĐẶNG QUỐC HOÀNG ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ NJ27D3 6 8 B401 07/08/2020

A24156 ĐẶNG QUỐC HOÀNG IS382 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DN QB26G1 3 5 A702 10/08/2020

A24156 ĐẶNG QUỐC HOÀNG FN212 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 QB26G1 9 11 B104 10/08/2020

A24159 LÊ THỊ HẰNG AJ449B CĐTN: NHẬT BẢN  TỪ GÓC NHÌN ĐA VĂN HÓA NJ26G2 11 13 B106 04/08/2020

A24159 LÊ THỊ HẰNG AJ449B CĐTN: NHẬT BẢN  TỪ GÓC NHÌN ĐA VĂN HÓA NJ26G2 11 13 B106 06/08/2020

A24159 LÊ THỊ HẰNG GJ441 TIẾNG NHẬT CAO CẤP 3 NJ26G2 3 5 B302 08/08/2020

A24159 LÊ THỊ HẰNG GJ441 TIẾNG NHẬT CAO CẤP 3 NJ26G2 6 8 B110 09/08/2020

A24179 PHÙNG MINH HIẾU PG102 GDTC: THỂ DỤC CỔ TRUYỀN CƠ BẢN QT27B1 3 5 NHATC 24/07/2020

A24179 PHÙNG MINH HIẾU BK326 THANH TOÁN QUỐC TẾ TRONG DU LỊCH QT27B1 6 8 B304 27/07/2020

A24179 PHÙNG MINH HIẾU TR324 NGHỆ THUẬT ĐÀM PHÁN TRONG KD DU LỊCH QT27B1 3 5 B312 27/07/2020

A24179 PHÙNG MINH HIẾU MA100 LOGIC VÀ SUY LUẬN TOÁN HỌC QT27B1 3 5 B304 04/08/2020

A24179 PHÙNG MINH HIẾU GF101 TIẾNG PHÁP 1 QT27B1 3 5 B104 05/08/2020

A24179 PHÙNG MINH HIẾU GF102 TIẾNG PHÁP 2 QT27B1 6 8 B104 05/08/2020

A24179 PHÙNG MINH HIẾU GE205 TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 3 QT27B1 6 8 B206 10/08/2020
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A24220 NGUYỄN KIM DIỆN MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QE26G4 3 5 B103 28/07/2020

A24231 BÙI NGỌC LIÊN AC418 LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QA26G5 6 8 B210 03/08/2020

A24231 BÙI NGỌC LIÊN AC333 KẾ TOÁN MỸ 2 QA26G5 3 5 B404 11/08/2020

A24271 NGUYỄN ĐỨC ANH PG124 GDQP: QUÂN SỰ CHUNG QE26G4 6 8 B103 23/07/2020

A24271 NGUYỄN ĐỨC ANH PG125 GDQP: KỸ THUẬT BẮN SÚNG QE26G4 6 8 B103 23/07/2020

A24271 NGUYỄN ĐỨC ANH TT499 THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QE26G4 LH BOMON 00/01/1900

A24292 NGUYỄN KHẮC BẢO HƯNG BK201 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1 QB26E1 9 11 B204 27/07/2020

A24292 NGUYỄN KHẮC BẢO HƯNG BK311 NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG QB26E1 6 8 B210 27/07/2020

A24292 NGUYỄN KHẮC BẢO HƯNG MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QB26E1 3 5 B103 28/07/2020

A24292 NGUYỄN KHẮC BẢO HƯNG AC322 KẾ TOÁN NGÂN HÀNG QB26E1 6 8 B304 03/08/2020

A24292 NGUYỄN KHẮC BẢO HƯNG BK405
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI
QB26E1 3 5 B106 07/08/2020

A24292 NGUYỄN KHẮC BẢO HƯNG EC221 LUẬT KINH TẾ QB26E1 3 5 B312 10/08/2020

A24298 NGUYỄN ĐÌNH THĂNG LONG PG106 GDTC: BÓNG BÀN CƠ BẢN QT27A1 3 5 NHATC 27/07/2020

A24298 NGUYỄN ĐÌNH THĂNG LONG IM201 KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN (MS OFFICE) QT27A1 3 5 A702 28/07/2020

A24298 NGUYỄN ĐÌNH THĂNG LONG MA235 THỐNG KÊ DU LỊCH QT27A1 3 5 B108 04/08/2020

A24298 NGUYỄN ĐÌNH THĂNG LONG BA102 QUẢN TRỊ HỌC ĐẠI CƯƠNG QT27A1 3 5 B302 05/08/2020

A24298 NGUYỄN ĐÌNH THĂNG LONG ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ QT27A1 6 8 B401 07/08/2020

A24298 NGUYỄN ĐÌNH THĂNG LONG GE301 TIẾNG ANH TRUNG CẤP 1 QT27A1 6 8 B204 10/08/2020

A24303 ĐÀO NGỌC ANH PG102 GDTC: THỂ DỤC CỔ TRUYỀN CƠ BẢN QE27G1 3 5 NHATC 24/07/2020

A24303 ĐÀO NGỌC ANH PG115 GDTC: BÓNG CHUYỀN CƠ BẢN QE27G1 6 8 NHATC 24/07/2020

A24303 ĐÀO NGỌC ANH MK302 NGHIÊN CỨU MARKETING QE27G1 3 5 B302 27/07/2020
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A24303 ĐÀO NGỌC ANH AC210 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP QE27G1 6 8 B104 06/08/2020

A24311 VŨ LÂM BẢO TRANG PG102 GDTC: THỂ DỤC CỔ TRUYỀN CƠ BẢN QT27A1 3 5 NHATC 24/07/2020

A24311 VŨ LÂM BẢO TRANG PG115 GDTC: BÓNG CHUYỀN CƠ BẢN QT27A1 6 8 NHATC 24/07/2020

A24311 VŨ LÂM BẢO TRANG BA332 QUẢN TRỊ KINH DOANH LỮ HÀNH QT27A1 3 5 B310 27/07/2020

A24311 VŨ LÂM BẢO TRANG IM201 KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN (MS OFFICE) QT27A1 3 5 A702 28/07/2020

A24311 VŨ LÂM BẢO TRANG PH337
SƠ CẤP CỨU TRONG QUÁ TRÌNH PHỤC VỤ DU 

LỊCH
QT27A1 6 8 B302 28/07/2020

A24311 VŨ LÂM BẢO TRANG TR482 THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH KS - NH QT27A1 3 5 B302 03/08/2020

A24311 VŨ LÂM BẢO TRANG MA235 THỐNG KÊ DU LỊCH QT27A1 3 5 B108 04/08/2020

A24311 VŨ LÂM BẢO TRANG GF102 TIẾNG PHÁP 2 QT27A1 6 8 B104 05/08/2020

A24311 VŨ LÂM BẢO TRANG AC201 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN QT27A1 3 5 B106 06/08/2020

A24311 VŨ LÂM BẢO TRANG BA101 QUẢN TRỊ HỌC QT27A1 6 8 B202 07/08/2020

A24311 VŨ LÂM BẢO TRANG ML112 KINH TẾ CHÍNH TRỊ VÀ CNXH KHOA HỌC QT27A1 3 5 B104 11/08/2020

A24311 VŨ LÂM BẢO TRANG BA333 QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁCH SẠN QT27A1 6 8 B210 11/08/2020

A24321 LÊ TRẦN SƠN AJ400 VĂN HỌC NHẬT BẢN NJ27B1 3 5 B208 08/08/2020

A24321 LÊ TRẦN SƠN AJ400 VĂN HỌC NHẬT BẢN NJ27B1 3 5 B108 15/08/2020

A24329 NGUYỄN PHAN HOÀNG PG102 GDTC: THỂ DỤC CỔ TRUYỀN CƠ BẢN QT27A1 3 5 NHATC 24/07/2020

A24329 NGUYỄN PHAN HOÀNG PG113 GDTC: BÓNG RỔ CƠ BẢN QT27A1 6 8 NHATC 24/07/2020

A24329 NGUYỄN PHAN HOÀNG PG118 GDTC: THỂ DỤC CƠ BẢN QT27A1 6 8 NHATC 27/07/2020

A24329 NGUYỄN PHAN HOÀNG IM201 KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN (MS OFFICE) QT27A1 3 5 A702 28/07/2020

A24329 NGUYỄN PHAN HOÀNG GF101 TIẾNG PHÁP 1 QT27A1 3 5 B104 05/08/2020

A24329 NGUYỄN PHAN HOÀNG GF102 TIẾNG PHÁP 2 QT27A1 6 8 B104 05/08/2020
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A24329 NGUYỄN PHAN HOÀNG GE305 TIẾNG ANH TRUNG CẤP 3 QT27A1 9 11 B103 12/08/2020

A24329 NGUYỄN PHAN HOÀNG EC102 NHẬP MÔN KINH TẾ HỌC QT27A1 3 5 B108 13/08/2020

A24334 NGUYỄN DIỆU QUỲNH AJ304 NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT 2 NJ27G1 11 13 B104 27/07/2020

A24334 NGUYỄN DIỆU QUỲNH AJ304 NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT 2 NJ27G1 11 13 B104 28/07/2020

A24334 NGUYỄN DIỆU QUỲNH MA100 LOGIC VÀ SUY LUẬN TOÁN HỌC NJ27G1 3 5 B304 04/08/2020

A24334 NGUYỄN DIỆU QUỲNH TJ414 DỊCH NÓI NJ27G1 11 13 B104 04/08/2020

A24334 NGUYỄN DIỆU QUỲNH MA232 THỐNG KÊ XÃ HỘI HỌC NJ27G1 3 5 B106 05/08/2020

A24334 NGUYỄN DIỆU QUỲNH AJ311 ĐẤT NƯỚC HỌC NHẬT BẢN NJ27G1 11 13 B104 05/08/2020

A24334 NGUYỄN DIỆU QUỲNH TJ414 DỊCH NÓI NJ27G1 11 13 B104 06/08/2020

A24334 NGUYỄN DIỆU QUỲNH AJ311 ĐẤT NƯỚC HỌC NHẬT BẢN NJ27G1 11 13 B104 07/08/2020

A24334 NGUYỄN DIỆU QUỲNH AJ400 VĂN HỌC NHẬT BẢN NJ27G1 3 5 B208 08/08/2020

A24334 NGUYỄN DIỆU QUỲNH AJ452 KỸ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG NHẬT NJ27G1 6 8 B210 08/08/2020

A24334 NGUYỄN DIỆU QUỲNH VJ425 NGỮ DỤNG HỌC TIẾNG NHẬT NJ27G1 6 8 B104 09/08/2020

A24334 NGUYỄN DIỆU QUỲNH AJ452 KỸ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG NHẬT NJ27G1 3 5 B108 09/08/2020

A24334 NGUYỄN DIỆU QUỲNH AJ400 VĂN HỌC NHẬT BẢN NJ27G1 3 5 B108 15/08/2020

A24334 NGUYỄN DIỆU QUỲNH VJ425 NGỮ DỤNG HỌC TIẾNG NHẬT NJ27G1 6 8 B308 15/08/2020

A24337 GIANG THANH HÀ PG113 GDTC: BÓNG RỔ CƠ BẢN NE27A2 6 8 NHATC 24/07/2020

A24337 GIANG THANH HÀ PG106 GDTC: BÓNG BÀN CƠ BẢN NE27A2 3 5 NHATC 27/07/2020

A24337 GIANG THANH HÀ PG118 GDTC: THỂ DỤC CƠ BẢN NE27A2 6 8 NHATC 27/07/2020

A24340 ĐINH THỊ THU TRÀ FN224 THUẾ QF27D1 3 5 B106 13/08/2020

A24376 ĐÀO THUÝ NGA MA232 THỐNG KÊ XÃ HỘI HỌC NJ27G1 3 5 B106 05/08/2020
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A24376 ĐÀO THUÝ NGA GE301 TIẾNG ANH TRUNG CẤP 1 NJ27G1 6 8 B204 10/08/2020

A24377 NGUYỄN KHÁNH LY AJ461 TIẾNG NHẬT TRUYỀN THÔNG NJ27G1 11 13 B110 27/07/2020

A24377 NGUYỄN KHÁNH LY AJ461 TIẾNG NHẬT TRUYỀN THÔNG NJ27G1 11 13 B110 28/07/2020

A24377 NGUYỄN KHÁNH LY PJ425 TIẾNG NHẬT MARKETING 2 NJ27G1 11 13 B108 05/08/2020

A24377 NGUYỄN KHÁNH LY PJ425 TIẾNG NHẬT MARKETING 2 NJ27G1 11 13 B108 06/08/2020

A24377 NGUYỄN KHÁNH LY PJ424 TIẾNG NHẬT KINH TẾ 2 NJ27G1 11 13 B106 07/08/2020

A24377 NGUYỄN KHÁNH LY AJ400 VĂN HỌC NHẬT BẢN NJ27G1 3 5 B208 08/08/2020

A24377 NGUYỄN KHÁNH LY PJ321 TIẾNG NHẬT MARKETING 1 NJ27G1 6 8 B302 08/08/2020

A24377 NGUYỄN KHÁNH LY PJ321 TIẾNG NHẬT MARKETING 1 NJ27G1 3 5 B110 09/08/2020

A24377 NGUYỄN KHÁNH LY GE211D TIẾNG ANH TRUNG CẤP 1 NJ27G1 6 8 B204 10/08/2020

A24377 NGUYỄN KHÁNH LY PJ424 TIẾNG NHẬT KINH TẾ 2 NJ27G1 11 13 B110 10/08/2020

A24377 NGUYỄN KHÁNH LY AJ400 VĂN HỌC NHẬT BẢN NJ27G1 3 5 B108 15/08/2020

A24380 ĐỖ THỊ VÂN ANH PG123 GDQP: CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH NJ27B1 6 8 B103 23/07/2020

A24380 ĐỖ THỊ VÂN ANH IM201 KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN (MS OFFICE) NJ27B1 3 5 A702 28/07/2020

A24380 ĐỖ THỊ VÂN ANH TJ314 DỊCH VIẾT NJ27B1 3 5 B206 13/08/2020

A24380 ĐỖ THỊ VÂN ANH TJ314 DỊCH VIẾT NJ27B1 3 5 B106 15/08/2020

A24400 NGUYỄN THỊ LÝ GE353 ENGLISH 9 NE27A2 3 5 B104 04/08/2020

A24400 NGUYỄN THỊ LÝ AE405 DỊCH NÓI 1 NE27A2 6 8 B106 11/08/2020

A24416 NGUYỄN LÊ HÀ PHƯƠNG IM201 KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN (MS OFFICE) NE27A1 3 5 A702 28/07/2020

A24416 NGUYỄN LÊ HÀ PHƯƠNG MA232 THỐNG KÊ XÃ HỘI HỌC NE27A1 3 5 B106 05/08/2020

A24416 NGUYỄN LÊ HÀ PHƯƠNG AE405 DỊCH NÓI 1 NE27A1 6 8 B106 11/08/2020
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A24416 NGUYỄN LÊ HÀ PHƯƠNG EC102 NHẬP MÔN KINH TẾ HỌC NE27A1 3 5 B108 13/08/2020

A24422 NGUYỄN DIỆU LINH PG118 GDTC: THỂ DỤC CƠ BẢN QT27A1 6 8 NHATC 27/07/2020

A24422 NGUYỄN DIỆU LINH GF102 TIẾNG PHÁP 2 QT27A1 6 8 B104 05/08/2020

A24422 NGUYỄN DIỆU LINH BA102 QUẢN TRỊ HỌC ĐẠI CƯƠNG QT27A1 3 5 B302 05/08/2020

A24422 NGUYỄN DIỆU LINH AC201 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN QT27A1 3 5 B106 06/08/2020

A24423 PHẠM HỒNG HẠNH EC312 KINH TẾ LƯỢNG QA27G1 6 8 B103 27/07/2020

A24423 PHẠM HỒNG HẠNH AC341 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ QA27G1 9 11 B206 03/08/2020

A24423 PHẠM HỒNG HẠNH BA102 QUẢN TRỊ HỌC ĐẠI CƯƠNG QA27G1 3 5 B302 05/08/2020

A24423 PHẠM HỒNG HẠNH AC335 KẾ TOÁN CÔNG TY QA27G1 3 5 B108 06/08/2020

A24423 PHẠM HỒNG HẠNH FN221 TÀI CHÍNH CÔNG QA27G1 3 5 B108 07/08/2020

A24423 PHẠM HỒNG HẠNH MA142 ĐSTT, GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ QA27G1 3 5 B103 10/08/2020

A24423 PHẠM HỒNG HẠNH AC363 KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QA27G1 6 8 B310 10/08/2020

A24423 PHẠM HỒNG HẠNH AC333 KẾ TOÁN MỸ 2 QA27G1 3 5 B404 11/08/2020

A24423 PHẠM HỒNG HẠNH FN224 THUẾ QA27G1 3 5 B106 13/08/2020

A24439 LẠI MINH LÝ EC312 KINH TẾ LƯỢNG QM27G1 6 8 B103 27/07/2020

A24439 LẠI MINH LÝ PE326 TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP 2 QM27G1 3 5 B104 12/08/2020

A24464 NGUYỄN HƯƠNG QUỲNH ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ NJ27G1 6 8 B401 07/08/2020

A24473 TRẦN MỸ LINH EC205 KINH TẾ VĨ MÔ QF27C1 3 5 B104 24/07/2020

A24473 TRẦN MỸ LINH GK101 TIẾNG HÀN 1 QF27C1 3 5 B202 27/07/2020

A24473 TRẦN MỸ LINH MA241 TOÁN TÀI CHÍNH QF27C1 3 5 B108 03/08/2020

A24473 TRẦN MỸ LINH FN490 CĐTN CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH QF27C1 3 5 B306 05/08/2020
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A24473 TRẦN MỸ LINH FN221 TÀI CHÍNH CÔNG QF27C1 3 5 B108 07/08/2020

A24478 NGUYỄN THU NGA FN211 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NJ27B1 6 8 B108 04/08/2020

A24478 NGUYỄN THU NGA GE305 TIẾNG ANH TRUNG CẤP 3 NJ27B1 9 11 B103 12/08/2020

A24502 PHẠM LINH CHI AE313 VĂN HỌC ANH, MỸ NE27A3 3 5 B106 28/07/2020

A24509 DƯƠNG THÁI HƯNG PG106 GDTC: BÓNG BÀN CƠ BẢN XV27A1 3 5 NHATC 27/07/2020

A24509 DƯƠNG THÁI HƯNG PG118 GDTC: THỂ DỤC CƠ BẢN XV27A1 6 8 NHATC 27/07/2020

A24516 NGUYỄN HOÀNG SƠN EC312 KINH TẾ LƯỢNG QF27G1 6 8 B103 27/07/2020

A24516 NGUYỄN HOÀNG SƠN BK201 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1 QF27G1 9 11 B204 27/07/2020

A24516 NGUYỄN HOÀNG SƠN MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QF27G1 3 5 B103 28/07/2020

A24516 NGUYỄN HOÀNG SƠN MA241 TOÁN TÀI CHÍNH QF27G1 3 5 B108 03/08/2020

A24516 NGUYỄN HOÀNG SƠN FN436 ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN QF27G1 3 5 B110 06/08/2020

A24516 NGUYỄN HOÀNG SƠN MA142 ĐSTT, GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ QF27G1 3 5 B103 10/08/2020

A24522 TRẦN VIỆT          NGA BA326 THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QE27C1 6 8 B206 03/08/2020

A24522 TRẦN VIỆT          NGA BA222 PHÂN TÍCH VÀ LẬP DỰ ÁN QE27C1 6 8 B110 12/08/2020

A24529 ĐẶNG HOÀNG MAI MA101A LOGIC, SUY LUẬN TOÁN HỌC VÀ KT ĐẾM QF27E1 3 5 B402 27/07/2020

A24529 ĐẶNG HOÀNG MAI GZ101 TIẾNG TRUNG 1 QF27E1 3 5 B408 05/08/2020

A24529 ĐẶNG HOÀNG MAI MA142 ĐSTT, GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ QF27E1 3 5 B103 10/08/2020

A24560 NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO GJ102 TIẾNG NHẬT 2 QT27A1 11 13 B110 06/08/2020

A24560 NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO GJ102 TIẾNG NHẬT 2 QT27A1 11 13 B204 07/08/2020

A24560 NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO GE303 TIẾNG ANH TRUNG CẤP 2 QT27A1 6 8 B204 11/08/2020

A24575 NGUYỄN TUẤN ANH MA100 LOGIC VÀ SUY LUẬN TOÁN HỌC NE27A4 3 5 B304 04/08/2020
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A24575 NGUYỄN TUẤN ANH EC315 NHẬP MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ NE27A4 3 5 B402 10/08/2020

A24575 NGUYỄN TUẤN ANH AE427 TIẾNG ANH KINH TẾ 2 NE27A4 3 5 B202 11/08/2020

A24575 NGUYỄN TUẤN ANH EC102 NHẬP MÔN KINH TẾ HỌC NE27A4 3 5 B108 13/08/2020

A24592 NGUYỄN THU HIỀN AJ304 NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT 2 NJ27D1 11 13 B104 27/07/2020

A24592 NGUYỄN THU HIỀN AJ304 NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT 2 NJ27D1 11 13 B104 28/07/2020

A24602 LÊ KHÁNH NGỌC PG102 GDTC: THỂ DỤC CỔ TRUYỀN CƠ BẢN NE27A1 3 5 NHATC 24/07/2020

A24602 LÊ KHÁNH NGỌC PG118 GDTC: THỂ DỤC CƠ BẢN NE27A1 6 8 NHATC 27/07/2020

A24602 LÊ KHÁNH NGỌC IM201 KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN NE27A1 3 5 A702 28/07/2020

A24602 LÊ KHÁNH NGỌC MA100 LOGIC VÀ SUY LUẬN TOÁN HỌC NE27A1 3 5 B304 04/08/2020

A24602 LÊ KHÁNH NGỌC MA232 THỐNG KÊ XÃ HỘI HỌC NE27A1 3 5 B106 05/08/2020

A24602 LÊ KHÁNH NGỌC AE402 DỊCH VIẾT 2 NE27A1 3 5 B108 11/08/2020

A24615 NGUYỄN QUANG HUY SH131 PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG QF27B1 3 5 B106 23/07/2020

A24615 NGUYỄN QUANG HUY PG122 GDQP: ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG QF27B1 6 8 B103 23/07/2020

A24615 NGUYỄN QUANG HUY PG123 GDQP: CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH QF27B1 6 8 B103 23/07/2020

A24615 NGUYỄN QUANG HUY SB203 KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH QF27B1 3 5 B106 24/07/2020

A24615 NGUYỄN QUANG HUY SM201 PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC QF27B1 3 5 B110 27/07/2020

A24615 NGUYỄN QUANG HUY MK418 MARKETING QUỐC TẾ QF27B1 3 5 B304 03/08/2020

A24615 NGUYỄN QUANG HUY GE301 TIẾNG ANH TRUNG CẤP 1 QF27B1 6 8 B204 10/08/2020

A24615 NGUYỄN QUANG HUY GE213 KỸ NĂNG TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI 2 QF27B1 6 8 B204 11/08/2020

A24615 NGUYỄN QUANG HUY SH121 ĐỊA LÝ KINH TẾ QF27B1 3 5 B206 12/08/2020

A24615 NGUYỄN QUANG HUY ML202 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH QF27B1 6 8 B104 13/08/2020
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A24623 PHẠM LAN HƯƠNG ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ QE27E1 6 8 B401 07/08/2020

A24624 ĐINH VŨ HẢI UYÊN PG122 GDQP: ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG QM27G1 6 8 B103 23/07/2020

A24624 ĐINH VŨ HẢI UYÊN PG123 GDQP: CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH QM27G1 6 8 B103 23/07/2020

A24624 ĐINH VŨ HẢI UYÊN EC312 KINH TẾ LƯỢNG QM27G1 6 8 B103 27/07/2020

A24624 ĐINH VŨ HẢI UYÊN PG106 GDTC: BÓNG BÀN CƠ BẢN QM27G1 3 5 NHATC 27/07/2020

A24624 ĐINH VŨ HẢI UYÊN MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QM27G1 3 5 B103 28/07/2020

A24624 ĐINH VŨ HẢI UYÊN IM203 ỨNG DỤNG EXCEL QM27G1 6 8 A305 28/07/2020

A24624 ĐINH VŨ HẢI UYÊN GZ102 TIẾNG TRUNG 2 QM27G1 6 8 B404 05/08/2020

A24624 ĐINH VŨ HẢI UYÊN AC210 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP QM27G1 6 8 B104 06/08/2020

A24624 ĐINH VŨ HẢI UYÊN MA142 ĐSTT, GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ QM27G1 3 5 B103 10/08/2020

A24624 ĐINH VŨ HẢI UYÊN PE221 TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP 1A QM27G1 6 8 B204 10/08/2020

A24629 ĐINH HỒNG NGỌC EC312 KINH TẾ LƯỢNG QE27G1 6 8 B103 27/07/2020

A24629 ĐINH HỒNG NGỌC MA101A LOGIC, SUY LUẬN TOÁN HỌC VÀ KT ĐẾM QE27G1 3 5 B402 27/07/2020

A24629 ĐINH HỒNG NGỌC MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QE27G1 3 5 B103 28/07/2020

A24629 ĐINH HỒNG NGỌC BA326 THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QE27G1 6 8 B206 03/08/2020

A24629 ĐINH HỒNG NGỌC BA211 QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP QE27G1 3 5 B202 07/08/2020

A24629 ĐINH HỒNG NGỌC ML112 KINH TẾ CHÍNH TRỊ VÀ CNXH KHOA HỌC QE27G1 3 5 B104 11/08/2020

A24629 ĐINH HỒNG NGỌC BA222 PHÂN TÍCH VÀ LẬP DỰ ÁN QE27G1 6 8 B110 12/08/2020

A24629 ĐINH HỒNG NGỌC EC101 KINH TẾ HỌC ĐẠI CƯƠNG QE27G1 6 8 B108 13/08/2020

A24631 NGUYỄN THU HẰNG PG124 GDQP: QUÂN SỰ CHUNG QF27G1 6 8 B103 23/07/2020

A24631 NGUYỄN THU HẰNG EC205 KINH TẾ VĨ MÔ QF27G1 3 5 B104 24/07/2020
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A24631 NGUYỄN THU HẰNG BK201 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1 QF27G1 9 11 B204 27/07/2020

A24631 NGUYỄN THU HẰNG MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QF27G1 3 5 B103 28/07/2020

A24631 NGUYỄN THU HẰNG AC210 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP QF27G1 6 8 B104 06/08/2020

A24631 NGUYỄN THU HẰNG MA142 ĐSTT, GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ QF27G1 3 5 B103 10/08/2020

A24631 NGUYỄN THU HẰNG FN224 THUẾ QF27G1 3 5 B106 13/08/2020

A24643 NGUYỄN THỊ HƯƠNG MA232 THỐNG KÊ XÃ HỘI HỌC XV27G1 3 5 B106 05/08/2020

A24667 PHẠM ĐỨC VIỆT MA110 GIẢI TÍCH 1 TC27B1 3 5 B106 04/08/2020

A24667 PHẠM ĐỨC VIỆT MA111 GIẢI TÍCH 2 TC27B1 6 8 B106 04/08/2020

A24667 PHẠM ĐỨC VIỆT ET220 LÝ THUYẾT MẠCH TC27B1 3 5 B110 05/08/2020

A24689 TRẦN LONG HẢI MK201 NGUYÊN LÝ MARKETING QT27C1 3 5 B304 27/07/2020

A24689 TRẦN LONG HẢI BK326 THANH TOÁN QUỐC TẾ TRONG DU LỊCH QT27C1 6 8 B304 27/07/2020

A24689 TRẦN LONG HẢI ML112 KINH TẾ CHÍNH TRỊ VÀ CNXH KHOA HỌC QT27C1 3 5 B104 11/08/2020

A24693 TRẦN THỊ TUYẾT MAI MA142 ĐSTT, GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ QA27G4 3 5 B103 10/08/2020

A24697 PHẠM PHÚ QUÝ ĐÔN MI201 TOÁN RỜI RẠC TI27D1 6 8 B110 28/07/2020

A24697 PHẠM PHÚ QUÝ ĐÔN CF212 CẤU TRÚC DỮ LIỆU TI27D1 6 8 A305 10/08/2020

A24701 NGUYỄN ĐỨC TRUNG CF320 TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG TC27B1 6 8 B106 03/08/2020

A24701 NGUYỄN ĐỨC TRUNG MA110 GIẢI TÍCH 1 TC27B1 3 5 B106 04/08/2020

A24719 HÁN THỊ LAN HƯƠNG SH131 PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG NE27A1 3 5 B106 23/07/2020

A24719 HÁN THỊ LAN HƯƠNG PG122 GDQP: ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG NE27A1 6 8 B103 23/07/2020

A24719 HÁN THỊ LAN HƯƠNG PG123 GDQP: CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH NE27A1 6 8 B103 23/07/2020

A24719 HÁN THỊ LAN HƯƠNG AE211 ĐẤT NƯỚC HỌC ANH, MỸ NE27A1 3 5 B108 27/07/2020
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A24719 HÁN THỊ LAN HƯƠNG IM201 KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN (MS OFFICE) NE27A1 3 5 A702 28/07/2020

A24719 HÁN THỊ LAN HƯƠNG MA232 THỐNG KÊ XÃ HỘI HỌC NE27A1 3 5 B106 05/08/2020

A24719 HÁN THỊ LAN HƯƠNG ML112 KINH TẾ CHÍNH TRỊ VÀ CNXH KHOA HỌC NE27A1 3 5 B104 11/08/2020

A24740 PHẠM THU THẢO PG122 GDQP: ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG QF27E1 6 8 B103 23/07/2020

A24740 PHẠM THU THẢO EC312 KINH TẾ LƯỢNG QF27E1 6 8 B103 27/07/2020

A24750 ĐOÀN HOÀNG LINH PG118 GDTC: THỂ DỤC CƠ BẢN QM27E1 6 8 NHATC 27/07/2020

A24750 ĐOÀN HOÀNG LINH IM201 KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN (MS OFFICE) QM27E1 3 5 A702 28/07/2020

A24750 ĐOÀN HOÀNG LINH GF102 TIẾNG PHÁP 2 QM27E1 6 8 B104 05/08/2020

A24750 ĐOÀN HOÀNG LINH AC201 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN QM27E1 3 5 B106 06/08/2020

A24750 ĐOÀN HOÀNG LINH BA211 QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP QM27E1 3 5 B202 07/08/2020

A24750 ĐOÀN HOÀNG LINH EC204 KINH TẾ VI MÔ QM27E1 3 5 B110 13/08/2020

A24758 NGUYỄN HOÀI PHONG PG122 GDQP: ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG NJ27B1 6 8 B103 23/07/2020

A24758 NGUYỄN HOÀI PHONG PG123 GDQP: CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH NJ27B1 6 8 B103 23/07/2020

A24758 NGUYỄN HOÀI PHONG MK201 NGUYÊN LÝ MARKETING NJ27B1 3 5 B304 27/07/2020

A24758 NGUYỄN HOÀI PHONG MA100 LOGIC VÀ SUY LUẬN TOÁN HỌC NJ27B1 3 5 B304 04/08/2020

A24758 NGUYỄN HOÀI PHONG MA232 THỐNG KÊ XÃ HỘI HỌC NJ27B1 3 5 B106 05/08/2020

A24758 NGUYỄN HOÀI PHONG VL100 NGÔN NGỮ HỌC ĐẠI CƯƠNG NJ27B1 6 8 B210 10/08/2020

A24758 NGUYỄN HOÀI PHONG ML112 KINH TẾ CHÍNH TRỊ VÀ CNXH KHOA HỌC NJ27B1 3 5 B104 11/08/2020

A24758 NGUYỄN HOÀI PHONG TJ314 DỊCH VIẾT NJ27B1 3 5 B206 13/08/2020

A24758 NGUYỄN HOÀI PHONG TJ314 DỊCH VIẾT NJ27B1 3 5 B106 15/08/2020

A24794 ĐỖ HOÀNG NGỌC THỦY VL101 TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH NJ27C2 6 8 B302 10/08/2020
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A24797 NGUYỄN ĐỨC HẠNH MA232 THỐNG KÊ XÃ HỘI HỌC NJ27G2 3 5 B106 05/08/2020

A24807 NGUYỄN THU PHƯƠNG GK101 TIẾNG HÀN 1 QM27C1 3 5 B202 27/07/2020

A24807 NGUYỄN THU PHƯƠNG GK102 TIẾNG HÀN 2 QM27C1 6 8 B106 27/07/2020

A24807 NGUYỄN THU PHƯƠNG MK418 MARKETING QUỐC TẾ QM27C1 3 5 B304 03/08/2020

A24817 BÙI QUỐC NAM PG123 GDQP: CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH QT27G1 6 8 B103 23/07/2020

A24817 BÙI QUỐC NAM GE201 TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 1 QT27G1 6 8 B104 27/07/2020

A24817 BÙI QUỐC NAM GE202 TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 2 QT27G1 6 8 B104 28/07/2020

A24817 BÙI QUỐC NAM GF101 TIẾNG PHÁP 1 QT27G1 3 5 B104 05/08/2020

A24817 BÙI QUỐC NAM GF102 TIẾNG PHÁP 2 QT27G1 6 8 B104 05/08/2020

A24817 BÙI QUỐC NAM AC201 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN QT27G1 3 5 B106 06/08/2020

A24817 BÙI QUỐC NAM PE261 TIẾNG ANH DU LỊCH 1A QT27G1 6 8 B204 10/08/2020

A24817 BÙI QUỐC NAM EC102 NHẬP MÔN KINH TẾ HỌC QT27G1 3 5 B108 13/08/2020

A24821 LÊ THỊ VÂN  ANH PG122 GDQP: ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG QE27G2 6 8 B103 23/07/2020

A24821 LÊ THỊ VÂN  ANH PG123 GDQP: CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH QE27G2 6 8 B103 23/07/2020

A24821 LÊ THỊ VÂN  ANH EC312 KINH TẾ LƯỢNG QE27G2 6 8 B103 27/07/2020

A24821 LÊ THỊ VÂN  ANH GJ101 TIẾNG NHẬT 1A QE27G2 11 13 B202 27/07/2020

A24821 LÊ THỊ VÂN  ANH MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QE27G2 3 5 B103 28/07/2020

A24821 LÊ THỊ VÂN  ANH GE202A TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 2 QE27G2 6 8 B104 28/07/2020

A24821 LÊ THỊ VÂN  ANH GJ101 TIẾNG NHẬT 1A QE27G2 11 13 B202 28/07/2020

A24821 LÊ THỊ VÂN  ANH FN211 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP QE27G2 6 8 B108 04/08/2020

A24821 LÊ THỊ VÂN  ANH GJ102 TIẾNG NHẬT 1B QE27G2 11 13 B110 06/08/2020
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A24821 LÊ THỊ VÂN  ANH GJ102 TIẾNG NHẬT 1B QE27G2 11 13 B204 07/08/2020

A24821 LÊ THỊ VÂN  ANH MA142 ĐSTT, GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ QE27G2 3 5 B103 10/08/2020

A24821 LÊ THỊ VÂN  ANH GE301 TIẾNG ANH TRUNG CẤP 1 QE27G2 6 8 B204 10/08/2020

A24821 LÊ THỊ VÂN  ANH BA222 PHÂN TÍCH VÀ LẬP DỰ ÁN QE27G2 6 8 B110 12/08/2020

A24823 CAO BÍCH NGỌC PG122 GDQP: ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG QM27C1 6 8 B103 23/07/2020

A24823 CAO BÍCH NGỌC PG123 GDQP: CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH QM27C1 6 8 B103 23/07/2020

A24823 CAO BÍCH NGỌC EC205 KINH TẾ VĨ MÔ QM27C1 3 5 B104 24/07/2020

A24823 CAO BÍCH NGỌC PG113 GDTC: BÓNG RỔ CƠ BẢN QM27C1 6 8 NHATC 24/07/2020

A24823 CAO BÍCH NGỌC MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QM27C1 3 5 B103 28/07/2020

A24823 CAO BÍCH NGỌC MA142 ĐSTT, GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ QM27C1 3 5 B103 10/08/2020

A24853 NGUYỄN PHƯƠNG NHUNG ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ NJ27S1 6 8 B401 07/08/2020

A24854 NGUYỄN HOÀNG TÙNG ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ NJ27S1 6 8 B401 07/08/2020

A24856 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ PG113 GDTC: BÓNG RỔ CƠ BẢN XV27C1 6 8 NHATC 24/07/2020

A24856 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ MA232 THỐNG KÊ XÃ HỘI HỌC XV27C1 3 5 B106 05/08/2020

A24860 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG AJ304 NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT 2 NJ27E1 11 13 B104 27/07/2020

A24860 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG AJ304 NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT 2 NJ27E1 11 13 B104 28/07/2020

A24860 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG GJ342 TIẾNG NHẬT CAO CẤP 2 NJ27E1 11 13 B106 03/08/2020

A24860 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG TJ414 DỊCH NÓI NJ27E1 11 13 B104 04/08/2020

A24860 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG AJ311 ĐẤT NƯỚC HỌC NHẬT BẢN NJ27E1 11 13 B104 05/08/2020

A24860 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG TJ414 DỊCH NÓI NJ27E1 11 13 B104 06/08/2020

A24860 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG AJ311 ĐẤT NƯỚC HỌC NHẬT BẢN NJ27E1 11 13 B104 07/08/2020
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A24860 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG GJ441 TIẾNG NHẬT CAO CẤP 3 NJ27E1 3 5 B302 08/08/2020

A24860 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG PJ321 TIẾNG NHẬT MARKETING 1 NJ27E1 6 8 B302 08/08/2020

A24860 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG GJ441 TIẾNG NHẬT CAO CẤP 3 NJ27E1 6 8 B110 09/08/2020

A24860 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG PJ321 TIẾNG NHẬT MARKETING 1 NJ27E1 3 5 B110 09/08/2020

A24860 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG GE211D TIẾNG ANH TRUNG CẤP 1 NJ27E1 6 8 B204 10/08/2020

A24860 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG GE312 TIẾNG ANH TRUNG CẤP 2 NJ27E1 6 8 B204 11/08/2020

A24860 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG CJ401 VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN NJ27E1 11 13 B108 11/08/2020

A24860 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG CJ401 VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN NJ27E1 11 13 B204 12/08/2020

A24860 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG TJ314 DỊCH VIẾT NJ27E1 3 5 B206 13/08/2020

A24860 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG TJ314 DỊCH VIẾT NJ27E1 3 5 B106 15/08/2020

A24860 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG GJ342 TIẾNG NHẬT CAO CẤP 2 NJ27E1 6 8 B106 15/08/2020

A24867 NGUYỄN TIẾN MẠNH PG102 GDTC: THỂ DỤC CỔ TRUYỀN CƠ BẢN NE27A4 3 5 NHATC 24/07/2020

A24867 NGUYỄN TIẾN MẠNH PG115 GDTC: BÓNG CHUYỀN CƠ BẢN NE27A4 6 8 NHATC 24/07/2020

A24867 NGUYỄN TIẾN MẠNH SM421 TẬP DƯỢT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NE27A4 3 5 B106 27/07/2020

A24867 NGUYỄN TIẾN MẠNH AE313 VĂN HỌC ANH, MỸ NE27A4 3 5 B106 28/07/2020

A24867 NGUYỄN TIẾN MẠNH MA232 THỐNG KÊ XÃ HỘI HỌC NE27A4 3 5 B106 05/08/2020

A24867 NGUYỄN TIẾN MẠNH AE405 DỊCH NÓI 1 NE27A4 6 8 B106 11/08/2020

A24867 NGUYỄN TIẾN MẠNH AE449 CĐTN: NGÔN NGỮ VÀ VĂN HOÁ NE27A4 3 5 B110 12/08/2020

A24867 NGUYỄN TIẾN MẠNH EL323 TỪ VỰNG VÀ NGỮ NGHĨA NE27A4 6 8 B106 12/08/2020

A24870 LÊ THỊ NHUNG MA110 GIẢI TÍCH 1 TC27G1 3 5 B106 04/08/2020

A24870 LÊ THỊ NHUNG GE203 KỸ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG ANH 1 TC27G1 6 8 B204 10/08/2020
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A24877 ĐOÀN HƯNG PHÚ MA103 SỐ VÀ CẤU TRÚC ĐẠI SỐ TI27G1 3 5 B204 27/07/2020

A24877 ĐOÀN HƯNG PHÚ CS122 LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TI27G1 6 8 B108 03/08/2020

A24877 ĐOÀN HƯNG PHÚ MA111 GIẢI TÍCH 2 TI27G1 6 8 B106 04/08/2020

A24877 ĐOÀN HƯNG PHÚ GJ102 TIẾNG NHẬT 1B TI27G1 11 13 B110 06/08/2020

A24877 ĐOÀN HƯNG PHÚ GJ102 TIẾNG NHẬT 1B TI27G1 11 13 B204 07/08/2020

A24878 TÔ THỊ HUYỀN TRANG BA211 QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP QM27G1 3 5 B202 07/08/2020

A24888 TRẦN QUỐC THÁI EC205 KINH TẾ VĨ MÔ QM27B1 3 5 B104 24/07/2020

A24888 TRẦN QUỐC THÁI FN211 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP QM27B1 6 8 B108 04/08/2020

A24915 MAI THANH VÂN AC341 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ QA27D1 9 11 B206 03/08/2020

A24915 MAI THANH VÂN SH121 ĐỊA LÝ KINH TẾ QA27D1 3 5 B206 12/08/2020

A24935 NGUYỄN THỊ HUYỀN PG122 GDQP: ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG NJ27E2 6 8 B103 23/07/2020

A24935 NGUYỄN THỊ HUYỀN PG123 GDQP: CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH NJ27E2 6 8 B103 23/07/2020

A24935 NGUYỄN THỊ HUYỀN MA232 THỐNG KÊ XÃ HỘI HỌC NJ27E2 3 5 B106 05/08/2020

A24935 NGUYỄN THỊ HUYỀN AJ410 TRÍCH GIẢNG VĂN HỌC NHẬT NJ27E2 6 8 B204 08/08/2020

A24935 NGUYỄN THỊ HUYỀN AJ410 TRÍCH GIẢNG VĂN HỌC NHẬT NJ27E2 6 8 B104 15/08/2020

A24980 NGÔ THỊ UYÊN GE211D TIẾNG ANH TRUNG CẤP 1 NJ27D1 6 8 B204 10/08/2020

A24980 NGÔ THỊ UYÊN ML112 KINH TẾ CHÍNH TRỊ VÀ CNXH KHOA HỌC NJ27D1 3 5 B104 11/08/2020

A24982 NGUYỄN ĐẮC MẠNH IS314 HỆ THỐNG THÔNG TIN TE27G1 3 5 B210 27/07/2020

A24982 NGUYỄN ĐẮC MẠNH CS212 KIẾN TRÚC MÁY TÍNH TE27G1 3 5 A703 03/08/2020

A24982 NGUYỄN ĐẮC MẠNH MA110 GIẢI TÍCH 1 TE27G1 3 5 B106 04/08/2020

A24982 NGUYỄN ĐẮC MẠNH MA111 GIẢI TÍCH 2 TE27G1 6 8 B106 04/08/2020
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A24982 NGUYỄN ĐẮC MẠNH CF212 CẤU TRÚC DỮ LIỆU TE27G1 6 8 A305 10/08/2020

A24982 NGUYỄN ĐẮC MẠNH CS110 KỸ THUẬT SỐ TE27G1 3 5 B302 10/08/2020

A24983 NGUYỄN TRỌNG ĐỨC AC201 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN QT27G1 3 5 B106 06/08/2020

A25002 BÙI THỊ NHẬT ANH ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ NJ27C2 6 8 B401 07/08/2020

A25052 NGUYỄN THỊ THÚY ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ NJ27G2 6 8 B401 07/08/2020

A25056 TRỊNH THỊ HOÀNG HÀ BA313 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC QM27G1 6 8 B106 24/07/2020

A25056 TRỊNH THỊ HOÀNG HÀ IM203 ỨNG DỤNG EXCEL QM27G1 6 8 A305 28/07/2020

A25056 TRỊNH THỊ HOÀNG HÀ IM201 KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN (MS OFFICE) QM27G1 3 5 A702 28/07/2020

A25056 TRỊNH THỊ HOÀNG HÀ MK418 MARKETING QUỐC TẾ QM27G1 3 5 B304 03/08/2020

A25056 TRỊNH THỊ HOÀNG HÀ GZ102 TIẾNG TRUNG 2 QM27G1 6 8 B404 05/08/2020

A25056 TRỊNH THỊ HOÀNG HÀ AC210 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP QM27G1 6 8 B104 06/08/2020

A25056 TRỊNH THỊ HOÀNG HÀ FN201 LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ QM27G1 6 8 B106 07/08/2020

A25056 TRỊNH THỊ HOÀNG HÀ SC201 KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ THUYẾT TRÌNH QM27G1 6 8 B206 08/08/2020

A25056 TRỊNH THỊ HOÀNG HÀ MA142 ĐSTT, GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ QM27G1 3 5 B103 10/08/2020

A25056 TRỊNH THỊ HOÀNG HÀ GE301 TIẾNG ANH TRUNG CẤP 1 QM27G1 6 8 B204 10/08/2020

A25063 HOÀNG PHẠM KIM YẾN BK311 NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG QB27G1 6 8 B210 27/07/2020

A25063 HOÀNG PHẠM KIM YẾN BA102 QUẢN TRỊ HỌC ĐẠI CƯƠNG QB27G1 3 5 B302 05/08/2020

A25063 HOÀNG PHẠM KIM YẾN SC201 KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ THUYẾT TRÌNH QB27G1 6 8 B206 08/08/2020

A25063 HOÀNG PHẠM KIM YẾN BK302 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2 QB27G1 3 5 B306 11/08/2020

A25082 TRẦN PHƯƠNG THẢO PG115 GDTC: BÓNG CHUYỀN CƠ BẢN NJ27D1 6 8 NHATC 24/07/2020

A25082 TRẦN PHƯƠNG THẢO FN211 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NJ27D1 6 8 B108 04/08/2020
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A25082 TRẦN PHƯƠNG THẢO ML112 KINH TẾ CHÍNH TRỊ VÀ CNXH KHOA HỌC NJ27D1 3 5 B104 11/08/2020

A25093 VŨ QUỲNH NGA PG115 GDTC: BÓNG CHUYỀN CƠ BẢN QA27E1 6 8 NHATC 24/07/2020

A25093 VŨ QUỲNH NGA AD204 ẨM THỰC VIỆT NAM QA27E1 3 5 B304 10/08/2020

A25108 LÊ THANH TÙNG MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QF27E1 3 5 B103 28/07/2020

A25119 LÊ QUỲNH ANH SM201 PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC QE27G2 3 5 B110 27/07/2020

A25119 LÊ QUỲNH ANH EC312 KINH TẾ LƯỢNG QE27G2 6 8 B103 27/07/2020

A25119 LÊ QUỲNH ANH BA328 HÀNH VI TỔ CHỨC QE27G2 3 5 B202 28/07/2020

A25119 LÊ QUỲNH ANH BA414 KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO QE27G2 3 5 B306 03/08/2020

A25119 LÊ QUỲNH ANH BA326 THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QE27G2 6 8 B206 03/08/2020

A25119 LÊ QUỲNH ANH BA322 QUẢN LÝ DỰ ÁN QE27G2 3 5 B406 05/08/2020

A25119 LÊ QUỲNH ANH BA327 QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG QE27G2 6 8 B202 05/08/2020

A25119 LÊ QUỲNH ANH AC201 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN QE27G2 3 5 B106 06/08/2020

A25119 LÊ QUỲNH ANH MA142 ĐSTT, GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ QE27G2 3 5 B103 10/08/2020

A25119 LÊ QUỲNH ANH BA222 PHÂN TÍCH VÀ LẬP DỰ ÁN QE27G2 6 8 B110 12/08/2020

A25122 ĐINH TRUNG KIÊN GJ102 TIẾNG NHẬT 2 QM27E1 11 13 B110 06/08/2020

A25122 ĐINH TRUNG KIÊN GJ102 TIẾNG NHẬT 2 QM27E1 11 13 B204 07/08/2020

A25143 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ NJ27G2 6 8 B401 07/08/2020

A25143 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG NA151 KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG NJ27G2 3 5 B110 10/08/2020

A25148 LUYỆN QUANG HUY MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QE27E1 3 5 B103 28/07/2020

A25158 LÊ TIẾN KHẢI EC312 KINH TẾ LƯỢNG QA27G2 6 8 B103 27/07/2020

A25158 LÊ TIẾN KHẢI MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QA27G2 3 5 B103 28/07/2020
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A25158 LÊ TIẾN KHẢI AC212 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 QA27G2 6 8 B202 28/07/2020

A25158 LÊ TIẾN KHẢI AC314 KẾ TOÁN MÁY QA27G2 3 5 B305 03/08/2020

A25158 LÊ TIẾN KHẢI AC362 LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN QA27G2 6 8 B110 11/08/2020

A25158 LÊ TIẾN KHẢI FN224 THUẾ QA27G2 3 5 B106 13/08/2020

A25170 NGUYỄN DUY TIẾN PG115 GDTC: BÓNG CHUYỀN CƠ BẢN QT27G1 6 8 NHATC 24/07/2020

A25170 NGUYỄN DUY TIẾN PG106 GDTC: BÓNG BÀN CƠ BẢN QT27G1 3 5 NHATC 27/07/2020

A25170 NGUYỄN DUY TIẾN ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ NJ27D3 6 8 B401 07/08/2020

A25192 LÊ VŨ VIỆT BA414 KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO QM27G1 3 5 B306 03/08/2020

A25215 QUÁCH THỊ BÍCH PHƯƠNG FN201 LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ QM27E1 6 8 B106 07/08/2020

A25216 NGUYỄN MINH HIẾU NA151 KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG NJ27C3 3 5 B110 10/08/2020

A25216 NGUYỄN MINH HIẾU VL101 TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH NJ27C3 6 8 B302 10/08/2020

A25218 LÊ HẢI ĐĂNG ML112 KINH TẾ CHÍNH TRỊ VÀ CNXH KHOA HỌC XV27A1 3 5 B104 11/08/2020

A25238 LÝ PHÚ THỌ PG122 GDQP: ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG NJ27B2 6 8 B103 23/07/2020

A25238 LÝ PHÚ THỌ AJ415 VĂN HÓA NHẬT BẢN 2 NJ27B2 11 13 B106 27/07/2020

A25238 LÝ PHÚ THỌ AJ415 VĂN HÓA NHẬT BẢN 2 NJ27B2 11 13 B106 28/07/2020

A25238 LÝ PHÚ THỌ GJ242 TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP 2 NJ27B2 11 13 B104 03/08/2020

A25238 LÝ PHÚ THỌ AJ449B CĐTN: NHẬT BẢN TỪ GÓC NHÌN ĐA VĂN HÓA NJ27B2 11 13 B106 04/08/2020

A25238 LÝ PHÚ THỌ AJ315 VĂN BẢN TIẾNG NHẬT NJ27B2 11 13 B106 05/08/2020

A25238 LÝ PHÚ THỌ AJ449B CĐTN: NHẬT BẢN TỪ GÓC NHÌN ĐA VĂN HÓA NJ27B2 11 13 B106 06/08/2020

A25238 LÝ PHÚ THỌ AJ410 TRÍCH GIẢNG VĂN HỌC NHẬT NJ27B2 6 8 B204 08/08/2020

A25238 LÝ PHÚ THỌ GJ242 TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP 2 NJ27B2 6 8 B106 09/08/2020
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A25238 LÝ PHÚ THỌ AJ449A CĐTN: CẤU TRÚC VÀ TP CÂU TIẾNG NHẬT NJ27B2 3 5 B202 09/08/2020

A25238 LÝ PHÚ THỌ VL101 TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH NJ27B2 6 8 B302 10/08/2020

A25238 LÝ PHÚ THỌ AJ449A CĐTN: CẤU TRÚC VÀ TP CÂU TIẾNG NHẬT NJ27B2 11 13 B202 10/08/2020

A25238 LÝ PHÚ THỌ ML112 KINH TẾ CHÍNH TRỊ VÀ CNXH KHOA HỌC NJ27B2 3 5 B104 11/08/2020

A25238 LÝ PHÚ THỌ GJ341 TIẾNG NHẬT CAO CẤP 1 NJ27B2 11 13 B110 11/08/2020

A25238 LÝ PHÚ THỌ GJ341 TIẾNG NHẬT CAO CẤP 1 NJ27B2 11 13 B106 12/08/2020

A25238 LÝ PHÚ THỌ EC102 NHẬP MÔN KINH TẾ HỌC NJ27B2 3 5 B108 13/08/2020

A25238 LÝ PHÚ THỌ AJ410 TRÍCH GIẢNG VĂN HỌC NHẬT NJ27B2 6 8 B104 15/08/2020

A25238 LÝ PHÚ THỌ AJ315 VĂN BẢN TIẾNG NHẬT NJ27B2 3 5 B202 15/08/2020

A25252 NGUYỄN PHẠM HẢI NINH FN211 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NJ27C3 6 8 B108 04/08/2020

A25252 NGUYỄN PHẠM HẢI NINH PJ425 TIẾNG NHẬT MARKETING 2 NJ27C3 11 13 B108 05/08/2020

A25252 NGUYỄN PHẠM HẢI NINH PJ425 TIẾNG NHẬT MARKETING 2 NJ27C3 11 13 B108 06/08/2020

A25252 NGUYỄN PHẠM HẢI NINH AJ400 VĂN HỌC NHẬT BẢN NJ27C3 3 5 B208 08/08/2020

A25252 NGUYỄN PHẠM HẢI NINH AJ400 VĂN HỌC NHẬT BẢN NJ27C3 3 5 B108 15/08/2020

A25256 PHÙNG THỊ HƯƠNG GIANG BA101 QUẢN TRỊ HỌC QT27C1 6 8 B202 07/08/2020

A25258 ĐẶNG THỊ HOA PG122 GDQP: ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG NJ27C3 6 8 B103 23/07/2020

A25258 ĐẶNG THỊ HOA MA232 THỐNG KÊ XÃ HỘI HỌC NJ27C3 3 5 B106 05/08/2020

A25258 ĐẶNG THỊ HOA NA151 KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG NJ27C3 3 5 B110 10/08/2020

A25274 KHUẤT THANH QUANG EC312 KINH TẾ LƯỢNG QM27G1 6 8 B103 27/07/2020

A25274 KHUẤT THANH QUANG MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QM27G1 3 5 B103 28/07/2020

A25301 LÊ THỊ HẢI YẾN BK326 THANH TOÁN QUỐC TẾ TRONG DU LỊCH QT27G1 6 8 B304 27/07/2020
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A25301 LÊ THỊ HẢI YẾN MA235 THỐNG KÊ DU LỊCH QT27G1 3 5 B108 04/08/2020

A25301 LÊ THỊ HẢI YẾN AC201 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN QT27G1 3 5 B106 06/08/2020

A25346 NGUYỄN KHÁNH HỒNG MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QM27C1 3 5 B103 28/07/2020

A25346 NGUYỄN KHÁNH HỒNG MA142 ĐSTT, GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG TRONG KT QM27C1 3 5 B103 10/08/2020

A25363 PHẠM TRUNG KIÊN MA101A LOGIC, SUY LUẬN TOÁN HỌC VÀ KT ĐẾM QE27G2 3 5 B402 27/07/2020

A25363 PHẠM TRUNG KIÊN IM201 KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN (MS OFFICE) QE27G2 3 5 A702 28/07/2020

A25363 PHẠM TRUNG KIÊN AC210 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP QE27G2 6 8 B104 06/08/2020

A25363 PHẠM TRUNG KIÊN GJ102 TIẾNG NHẬT 1B QE27G2 11 13 B110 06/08/2020

A25363 PHẠM TRUNG KIÊN GJ102 TIẾNG NHẬT 1B QE27G2 11 13 B204 07/08/2020

A25363 PHẠM TRUNG KIÊN MA142 ĐSTT, GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ QE27G2 3 5 B103 10/08/2020

A25363 PHẠM TRUNG KIÊN EC204 KINH TẾ VI MÔ QE27G2 3 5 B110 13/08/2020

A25366 LƯU BÁCH ĐẠT EC312 KINH TẾ LƯỢNG QE27G2 6 8 B103 27/07/2020

A25366 LƯU BÁCH ĐẠT GE301 TIẾNG ANH TRUNG CẤP 1 QE27G2 6 8 B204 10/08/2020

A25405 NGUYỄN ANH KHOA AE313 VĂN HỌC ANH, MỸ NE27A7 3 5 B106 28/07/2020

A25405 NGUYỄN ANH KHOA AE320 KỸ NĂNG GIAO TIẾP NE27A7 3 5 B106 11/08/2020

A25405 NGUYỄN ANH KHOA AE405 DỊCH NÓI 1 NE27A7 6 8 B106 11/08/2020

A25405 NGUYỄN ANH KHOA EL322 NGỮ ÂM NE27A7 3 5 B202 12/08/2020

A25405 NGUYỄN ANH KHOA EL323 TỪ VỰNG VÀ NGỮ NGHĨA NE27A7 6 8 B106 12/08/2020

A25422 NGUYỄN NAM ANH EC312 KINH TẾ LƯỢNG QF27G2 6 8 B103 27/07/2020

A25422 NGUYỄN NAM ANH AD215 ỨNG DỤNG POWERPOINT QF27G2 3 5 A305 27/07/2020

A25422 NGUYỄN NAM ANH BK201 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1 QF27G2 9 11 B204 27/07/2020
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A25422 NGUYỄN NAM ANH MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QF27G2 3 5 B103 28/07/2020

A25422 NGUYỄN NAM ANH SC201 KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ THUYẾT TRÌNH QF27G2 6 8 B206 08/08/2020

A25422 NGUYỄN NAM ANH FN224 THUẾ QF27G2 3 5 B106 13/08/2020

A25422 NGUYỄN NAM ANH FN313 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2 QF27G2 6 8 B106 13/08/2020

A25427 ĐỖ THỊ THANH ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ NJ27E2 6 8 B401 07/08/2020

A25442 TRỊNH TỐ UYÊN MK490 CĐTN CHUYÊN NGÀNH QT MARKETING QM27D1 6 8 B202 03/08/2020

A25442 TRỊNH TỐ UYÊN ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ QM27D1 6 8 B401 07/08/2020

A25450 TRẦN HỮU MINH PG115 GDTC: BÓNG CHUYỀN CƠ BẢN NE27A2 6 8 NHATC 24/07/2020

A25450 TRẦN HỮU MINH PG106 GDTC: BÓNG BÀN CƠ BẢN NE27A2 3 5 NHATC 27/07/2020

A25450 TRẦN HỮU MINH FN211 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NE27A2 6 8 B108 04/08/2020

A25450 TRẦN HỮU MINH VL101 TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH NE27A2 6 8 B302 10/08/2020

A25459 ĐỖ HỒNG QUÂN MK418 MARKETING QUỐC TẾ QE27C1 3 5 B304 03/08/2020

A25459 ĐỖ HỒNG QUÂN GF102 TIẾNG PHÁP 2 QE27C1 6 8 B104 05/08/2020

A25459 ĐỖ HỒNG QUÂN ML112 KINH TẾ CHÍNH TRỊ VÀ CNXH KHOA HỌC QE27C1 3 5 B104 11/08/2020

A25460 VŨ NGỌC HÒA EC312 KINH TẾ LƯỢNG QE27G3 6 8 B103 27/07/2020

A25467 ĐỖ CHÍ CHUNG GF102 TIẾNG PHÁP 2 QE27E2 6 8 B104 05/08/2020

A25467 ĐỖ CHÍ CHUNG MA142 ĐSTT, GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ QE27E2 3 5 B103 10/08/2020

A25480 TRẦN MINH PHƯƠNG MA110 GIẢI TÍCH 1 TI27G2 3 5 B106 04/08/2020

A25480 TRẦN MINH PHƯƠNG MA120 ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH TI27G2 3 5 B204 10/08/2020

A25482 VŨ ANH THƯ AC333 KẾ TOÁN MỸ 2 QA27G3 3 5 B404 11/08/2020

A25495 NGUYỄN HUY HÙNG MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TC27C1 3 5 B103 28/07/2020
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A25495 NGUYỄN HUY HÙNG MA110 GIẢI TÍCH 1 TC27C1 3 5 B106 04/08/2020

A25495 NGUYỄN HUY HÙNG MA111 GIẢI TÍCH 2 TC27C1 6 8 B106 04/08/2020

A25520 NGUYỄN ĐÌNH HUY GE301 TIẾNG ANH TRUNG CẤP 1 QE27G3 6 8 B204 10/08/2020

A25520 NGUYỄN ĐÌNH HUY GE303 TIẾNG ANH TRUNG CẤP 2 QE27G3 6 8 B204 11/08/2020

A25549 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG EC205 KINH TẾ VĨ MÔ QF27C1 3 5 B104 24/07/2020

A25549 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG EC312 KINH TẾ LƯỢNG QF27C1 6 8 B103 27/07/2020

A25549 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QF27C1 3 5 B103 28/07/2020

A25549 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG FN490 CĐTN CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH QF27C1 3 5 B306 05/08/2020

A25549 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG FN438 ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH QF27C1 3 5 B110 07/08/2020

A25549 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG FN212 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 QF27C1 9 11 B104 10/08/2020

A25549 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG EC490 CĐTN: KINH TẾ HỌC QF27C1 6 8 B302 11/08/2020

A25549 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG FN224 THUẾ QF27C1 3 5 B106 13/08/2020

A25549 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG FN313 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2 QF27C1 6 8 B106 13/08/2020

A25554 VŨ ĐỨC HUY MA103 SỐ VÀ CẤU TRÚC ĐẠI SỐ TI27E1 3 5 B204 27/07/2020

A25554 VŨ ĐỨC HUY CS110 KỸ THUẬT SỐ TI27E1 3 5 B302 10/08/2020

A25555 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG ANH AJ311 ĐẤT NƯỚC HỌC NHẬT BẢN NJ27E3 11 13 B104 05/08/2020

A25555 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG ANH AJ311 ĐẤT NƯỚC HỌC NHẬT BẢN NJ27E3 11 13 B104 07/08/2020

A25555 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG ANH AJ400 VĂN HỌC NHẬT BẢN NJ27E3 3 5 B208 08/08/2020

A25555 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG ANH AJ400 VĂN HỌC NHẬT BẢN NJ27E3 3 5 B108 15/08/2020

A25574 LƯU THỊ KHÁNH LINH EC312 KINH TẾ LƯỢNG QM27E1 6 8 B103 27/07/2020

A25574 LƯU THỊ KHÁNH LINH MK418 MARKETING QUỐC TẾ QM27E1 3 5 B304 03/08/2020
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A25574 LƯU THỊ KHÁNH LINH GJ102 TIẾNG NHẬT 2 QM27E1 11 13 B110 06/08/2020

A25574 LƯU THỊ KHÁNH LINH GJ102 TIẾNG NHẬT 2 QM27E1 11 13 B204 07/08/2020

A25576 VŨ HOÀNG ĐỨC HUY PG102 GDTC: THỂ DỤC CỔ TRUYỀN CƠ BẢN NE27A5 3 5 NHATC 24/07/2020

A25576 VŨ HOÀNG ĐỨC HUY PG113 GDTC: BÓNG RỔ CƠ BẢN NE27A5 6 8 NHATC 24/07/2020

A25576 VŨ HOÀNG ĐỨC HUY PG106 GDTC: BÓNG BÀN CƠ BẢN NE27A5 3 5 NHATC 27/07/2020

A25576 VŨ HOÀNG ĐỨC HUY GF101 TIẾNG PHÁP 1 NE27A5 3 5 B104 05/08/2020

A25576 VŨ HOÀNG ĐỨC HUY GF102 TIẾNG PHÁP 2 NE27A5 6 8 B104 05/08/2020

A25577 NGUYỄN CÔNG THÀNH MA110 GIẢI TÍCH 1 TC27G1 3 5 B106 04/08/2020

A25577 NGUYỄN CÔNG THÀNH MA111 GIẢI TÍCH 2 TC27G1 6 8 B106 04/08/2020

A25578 PHẠM THỊ MƠ ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ NJ27G4 6 8 B401 07/08/2020

A25589 NGUYỄN THÀNH TRUNG MA110 GIẢI TÍCH 1 TI27D1 3 5 B106 04/08/2020

A25589 NGUYỄN THÀNH TRUNG MA111 GIẢI TÍCH 2 TI27D1 6 8 B106 04/08/2020

A25614 NGUYỄN TUẤN THANH BK326 THANH TOÁN QUỐC TẾ TRONG DU LỊCH QT27C1 6 8 B304 27/07/2020

A25618 NGUYỄN THU NGÂN MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QE27G1 3 5 B103 28/07/2020

A25618 NGUYỄN THU NGÂN BA414 KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO QE27G1 3 5 B306 03/08/2020

A25618 NGUYỄN THU NGÂN BA326 THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QE27G1 6 8 B206 03/08/2020

A25618 NGUYỄN THU NGÂN FN211 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP QE27G1 6 8 B108 04/08/2020

A25618 NGUYỄN THU NGÂN BA322 QUẢN LÝ DỰ ÁN QE27G1 3 5 B406 05/08/2020

A25618 NGUYỄN THU NGÂN FN201 LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ QE27G1 6 8 B106 07/08/2020

A25618 NGUYỄN THU NGÂN ML112 KINH TẾ CHÍNH TRỊ VÀ CNXH KHOA HỌC QE27G1 3 5 B104 11/08/2020

A25618 NGUYỄN THU NGÂN EC490 CĐTN: KINH TẾ HỌC QE27G1 6 8 B302 11/08/2020
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A25618 NGUYỄN THU NGÂN BA222 PHÂN TÍCH VÀ LẬP DỰ ÁN QE27G1 6 8 B110 12/08/2020

A25624 NGUYỄN THỊ MINH THẢO ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ NJ27E3 6 8 B401 07/08/2020

A25631 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG QUỲNH PG110 GDTC: BƠI CƠ BẢN QM27D1 6 8 NHATC 24/07/2020

A25631 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG QUỲNH PG106 GDTC: BÓNG BÀN CƠ BẢN QM27D1 3 5 NHATC 27/07/2020

A25631 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG QUỲNH IM203 ỨNG DỤNG EXCEL QM27D1 6 8 A305 28/07/2020

A25631 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG QUỲNH MK490 CĐTN CHUYÊN NGÀNH QT MARKETING QM27D1 6 8 B202 03/08/2020

A25631 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG QUỲNH SC201 KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ THUYẾT TRÌNH QM27D1 6 8 B206 08/08/2020

A25641 TRẦN TUẤN ANH MA110 GIẢI TÍCH 1 TC27G2 3 5 B106 04/08/2020

A25641 TRẦN TUẤN ANH ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ TC27G2 6 8 B401 07/08/2020

A25662 MAI SƠN TÙNG PG125 GDQP: KỸ THUẬT BẮN SÚNG NJ27B2 6 8 B103 23/07/2020

A25679 NGUYỄN THÙY DƯƠNG EC312 KINH TẾ LƯỢNG QE27G3 6 8 B103 27/07/2020

A25679 NGUYỄN THÙY DƯƠNG MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QE27G3 3 5 B103 28/07/2020

A25679 NGUYỄN THÙY DƯƠNG IM203 ỨNG DỤNG EXCEL QE27G3 6 8 A305 28/07/2020

A25679 NGUYỄN THÙY DƯƠNG FN211 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP QE27G3 6 8 B108 04/08/2020

A25679 NGUYỄN THÙY DƯƠNG MA142 ĐSTT, GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ QE27G3 3 5 B103 10/08/2020

A25679 NGUYỄN THÙY DƯƠNG BA222 PHÂN TÍCH VÀ LẬP DỰ ÁN QE27G3 6 8 B110 12/08/2020

A25704 VƯƠNG THỊ MỸ LINH ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ NJ27E3 6 8 B401 07/08/2020

A25705 NGUYỄN THỊ KIM ANH GZ102 TIẾNG TRUNG 2 QA27G4 6 8 B404 05/08/2020

A25706 THÁI HOÀNG THƯ GZ102 TIẾNG TRUNG 2 QA27G4 6 8 B404 05/08/2020

A25709 TRẦN THỊ TỐ UYÊN AC314 KẾ TOÁN MÁY QA27G4 3 5 B305 03/08/2020

A25709 TRẦN THỊ TỐ UYÊN AC341 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ QA27G4 9 11 B206 03/08/2020
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A25709 TRẦN THỊ TỐ UYÊN FN212 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 QA27G4 9 11 B104 10/08/2020

A25777 HÀ THÙY LINH MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QA27C1 3 5 B103 28/07/2020

A25777 HÀ THÙY LINH AC316 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3 QA27C1 6 8 B208 03/08/2020

A25777 HÀ THÙY LINH GE301 TIẾNG ANH TRUNG CẤP 1 QA27C1 6 8 B204 10/08/2020

A25777 HÀ THÙY LINH AC333 KẾ TOÁN MỸ 2 QA27C1 3 5 B404 11/08/2020

A25784 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG MAI EC205 KINH TẾ VĨ MÔ QM27G1 3 5 B104 24/07/2020

A25784 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG MAI IM203 ỨNG DỤNG EXCEL QM27G1 6 8 A305 28/07/2020

A25784 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG MAI GF101 TIẾNG PHÁP 1 QM27G1 3 5 B104 05/08/2020

A25784 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG MAI AC210 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP QM27G1 6 8 B104 06/08/2020

A25784 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG MAI TT499 THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QM27G1 LH BOMON 00/01/1900

A25786 NGUYỄN THỊ MỸ LINH GJ102 TIẾNG NHẬT 1B QB27G2 11 13 B110 06/08/2020

A25786 NGUYỄN THỊ MỸ LINH GJ102 TIẾNG NHẬT 1B QB27G2 11 13 B204 07/08/2020

A25806 PHẠM THU THẢO PG122 GDQP: ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG QT27C1 6 8 B103 23/07/2020

A25830 NGUYỄN MINH THÚY MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QM27B1 3 5 B103 28/07/2020

A25830 NGUYỄN MINH THÚY AC210 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP QM27B1 6 8 B104 06/08/2020

A25830 NGUYỄN MINH THÚY GJ102 TIẾNG NHẬT 2 QM27B1 11 13 B110 06/08/2020

A25830 NGUYỄN MINH THÚY GJ102 TIẾNG NHẬT 2 QM27B1 11 13 B204 07/08/2020

A25833 NGUYỄN THANH HUYỀN PE325 TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP 1 QM27G1 3 5 B104 12/08/2020

A25840 LÊ NHẬT THẠCH THẢO PS211 TÂM LÍ HỌC DU LỊCH QT27G1 3 5 B402 27/07/2020

A25855 HÀ HOÀNG HIỆP PG122 GDQP: ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG QM27G1 6 8 B103 23/07/2020

A25855 HÀ HOÀNG HIỆP MK302 NGHIÊN CỨU MARKETING QM27G1 3 5 B302 27/07/2020
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A25855 HÀ HOÀNG HIỆP MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QM27G1 3 5 B103 28/07/2020

A25855 HÀ HOÀNG HIỆP MK418 MARKETING QUỐC TẾ QM27G1 3 5 B304 03/08/2020

A25855 HÀ HOÀNG HIỆP GF102 TIẾNG PHÁP 2 QM27G1 6 8 B104 05/08/2020

A25855 HÀ HOÀNG HIỆP BA102 QUẢN TRỊ HỌC ĐẠI CƯƠNG QM27G1 3 5 B302 05/08/2020

A25855 HÀ HOÀNG HIỆP MA142 ĐSTT, GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ QM27G1 3 5 B103 10/08/2020

A25855 HÀ HOÀNG HIỆP ML112 KINH TẾ CHÍNH TRỊ VÀ CNXH KHOA HỌC QM27G1 3 5 B104 11/08/2020

A25855 HÀ HOÀNG HIỆP PE326 TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP 2 QM27G1 3 5 B104 12/08/2020

A25855 HÀ HOÀNG HIỆP ML203 ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN QM27G1 3 5 B104 13/08/2020

A25855 HÀ HOÀNG HIỆP TT499 THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QM27G1 LH BOMON 00/01/1900

A25878 VŨ MINH NGỌC EC205 KINH TẾ VĨ MÔ QM27G1 3 5 B104 24/07/2020

A25878 VŨ MINH NGỌC FN211 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP QM27G1 6 8 B108 04/08/2020

A25878 VŨ MINH NGỌC BA102 QUẢN TRỊ HỌC ĐẠI CƯƠNG QM27G1 3 5 B302 05/08/2020

A25878 VŨ MINH NGỌC AC344 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QM27G1 3 5 B302 12/08/2020

A25891 VŨ XUÂN THU MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QE27G4 3 5 B103 28/07/2020

A25892 MINH ĐỨC MẠNH SH111 LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI XV27G1 3 5 B208 27/07/2020

A25892 MINH ĐỨC MẠNH VP311
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN BÁO CHÍ 

TRUYỀN THÔNG
XV27G1 6 8 B202 27/07/2020

A25892 MINH ĐỨC MẠNH VJ205 PHÁP LUẬT VÀ ĐẠO ĐỨC VỀ VH - XH - TT XV27G1 3 5 B108 28/07/2020

A25892 MINH ĐỨC MẠNH VC232 KINH TẾ VIỆT NAM XV27G1 3 5 B402 03/08/2020

A25892 MINH ĐỨC MẠNH VL101 TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH XV27G1 6 8 B302 10/08/2020

A25892 MINH ĐỨC MẠNH EC102 NHẬP MÔN KINH TẾ HỌC XV27G1 3 5 B108 13/08/2020
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A25910 NGUYỄN NGỌC THÙY LINH EC312 KINH TẾ LƯỢNG QA27D1 6 8 B103 27/07/2020

A25910 NGUYỄN NGỌC THÙY LINH AC314 KẾ TOÁN MÁY QA27D1 3 5 B305 03/08/2020

A25910 NGUYỄN NGỌC THÙY LINH AC316 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3 QA27D1 6 8 B208 03/08/2020

A25910 NGUYỄN NGỌC THÙY LINH AC341 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ QA27D1 9 11 B206 03/08/2020

A25910 NGUYỄN NGỌC THÙY LINH AC490 CĐTN NGÀNH KẾ TOÁN QA27D1 3 5 B208 04/08/2020

A25910 NGUYỄN NGỌC THÙY LINH AC335 KẾ TOÁN CÔNG TY QA27D1 3 5 B108 06/08/2020

A25910 NGUYỄN NGỌC THÙY LINH FN212 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 QA27D1 9 11 B104 10/08/2020

A25910 NGUYỄN NGỌC THÙY LINH GE305 TIẾNG ANH TRUNG CẤP 3 QA27D1 9 11 B103 12/08/2020

A25938 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN AJ461 TIẾNG NHẬT TRUYỀN THÔNG NJ27G4 11 13 B110 27/07/2020

A25938 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN AJ461 TIẾNG NHẬT TRUYỀN THÔNG NJ27G4 11 13 B110 28/07/2020

A25938 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN TJ414 DỊCH NÓI NJ27G4 11 13 B104 04/08/2020

A25938 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN TJ414 DỊCH NÓI NJ27G4 11 13 B104 06/08/2020

A25938 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN AJ452 KỸ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG NHẬT NJ27G4 6 8 B210 08/08/2020

A25938 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN AJ452 KỸ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG NHẬT NJ27G4 3 5 B108 09/08/2020

A25958 NGUYỄN ANH QUÂN CF231 LÝ THUYẾT THÔNG TIN VÀ MÃ HÓA TI27E1 3 5 B210 03/08/2020

A25958 NGUYỄN ANH QUÂN MA120 ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH TI27E1 3 5 B204 10/08/2020

A25960 CUNG MINH TÚ BK201 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1 QF27G3 9 11 B204 27/07/2020

A25960 CUNG MINH TÚ MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QF27G3 3 5 B103 28/07/2020

A25960 CUNG MINH TÚ MA241 TOÁN TÀI CHÍNH QF27G3 3 5 B108 03/08/2020

A25960 CUNG MINH TÚ FN490 CĐTN CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH QF27G3 3 5 B306 05/08/2020

A25960 CUNG MINH TÚ FN221 TÀI CHÍNH CÔNG QF27G3 3 5 B108 07/08/2020
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A25960 CUNG MINH TÚ FN313 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2 QF27G3 6 8 B106 13/08/2020

A25965 LÊ QUANG TUẤN AC201 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN QT27B1 3 5 B106 06/08/2020

A25965 LÊ QUANG TUẤN BA334 QUẢN TRỊ KINH DOANH NHÀ HÀNG QT27B1 3 5 B306 10/08/2020

A25973 TRẦN LỆ HUYỀN AE313 VĂN HỌC ANH, MỸ NE27A8 3 5 B106 28/07/2020

A25979 VŨ THỊ HƯƠNG GJ342 TIẾNG NHẬT CAO CẤP 2 NJ27D3 11 13 B106 03/08/2020

A25979 VŨ THỊ HƯƠNG AJ311 ĐẤT NƯỚC HỌC NHẬT BẢN NJ27D3 11 13 B104 05/08/2020

A25979 VŨ THỊ HƯƠNG AJ311 ĐẤT NƯỚC HỌC NHẬT BẢN NJ27D3 11 13 B104 07/08/2020

A25979 VŨ THỊ HƯƠNG VJ321 NGỮ ÂM HỌC TIẾNG NHẬT NJ27D3 3 5 B104 09/08/2020

A25979 VŨ THỊ HƯƠNG GE303 TIẾNG ANH TRUNG CẤP 2 NJ27D3 6 8 B204 11/08/2020

A25979 VŨ THỊ HƯƠNG ML112 KINH TẾ CHÍNH TRỊ VÀ CNXH KHOA HỌC NJ27D3 3 5 B104 11/08/2020

A25979 VŨ THỊ HƯƠNG GJ341 TIẾNG NHẬT CAO CẤP 1 NJ27D3 11 13 B110 11/08/2020

A25979 VŨ THỊ HƯƠNG GJ341 TIẾNG NHẬT CAO CẤP 1 NJ27D3 11 13 B106 12/08/2020

A25979 VŨ THỊ HƯƠNG TJ314 DỊCH VIẾT NJ27D3 3 5 B206 13/08/2020

A25979 VŨ THỊ HƯƠNG TJ314 DỊCH VIẾT NJ27D3 3 5 B106 15/08/2020

A25979 VŨ THỊ HƯƠNG VJ321 NGỮ ÂM HỌC TIẾNG NHẬT NJ27D3 3 5 B302 15/08/2020

A25979 VŨ THỊ HƯƠNG GJ342 TIẾNG NHẬT CAO CẤP 2 NJ27D3 6 8 B106 15/08/2020

A25989 ĐỖ NGỌC DUY MA103 SỐ VÀ CẤU TRÚC ĐẠI SỐ TI27E1 3 5 B204 27/07/2020

A25989 ĐỖ NGỌC DUY MA111 GIẢI TÍCH 2 TI27E1 6 8 B106 04/08/2020

A25989 ĐỖ NGỌC DUY MA120 ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH TI27E1 3 5 B204 10/08/2020

A26001 VŨ HẢI VÂN MA235 THỐNG KÊ DU LỊCH QT27B1 3 5 B108 04/08/2020

A26001 VŨ HẢI VÂN ML112 KINH TẾ CHÍNH TRỊ VÀ CNXH KHOA HỌC QT27B1 3 5 B104 11/08/2020
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A26029 PHÍ THỊ KHÁNH HUYỀN MA232 THỐNG KÊ XÃ HỘI HỌC NJ27D3 3 5 B106 05/08/2020

A26029 PHÍ THỊ KHÁNH HUYỀN VL100 NGÔN NGỮ HỌC ĐẠI CƯƠNG NJ27D3 6 8 B210 10/08/2020

A26053 ĐINH TIẾN ĐẠT ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ TE27D1 6 8 B401 07/08/2020

A26062 BÙI THANH QUANG AE313 VĂN HỌC ANH, MỸ NE27A6 3 5 B106 28/07/2020

A26062 BÙI THANH QUANG VL100 NGÔN NGỮ HỌC ĐẠI CƯƠNG NE27A6 6 8 B210 10/08/2020

A26098 LÂM THANH HOÀNG GZ102 TIẾNG TRUNG 2 QE27C1 6 8 B404 05/08/2020

A26105 PHẠM PHƯƠNG LINH GE205 TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 3 QM27G1 6 8 B206 10/08/2020

A26106 NGUYỄN GIANG SƠN GK101 TIẾNG HÀN 1 QM27G1 3 5 B202 27/07/2020

A26109 NGUYỄN THU VÂN TR231 PHÁP LUẬT TRONG KINH DOANH DU LỊCH QT27B1 6 8 B302 27/07/2020

A26109 NGUYỄN THU VÂN MK201 NGUYÊN LÝ MARKETING QT27B1 3 5 B304 27/07/2020

A26109 NGUYỄN THU VÂN VC200 VĂN HÓA VIỆT NAM QT27B1 3 5 B208 03/08/2020

A26109 NGUYỄN THU VÂN AC201 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN QT27B1 3 5 B106 06/08/2020

A26109 NGUYỄN THU VÂN NA151 KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG QT27B1 3 5 B110 10/08/2020

A26109 NGUYỄN THU VÂN TR111 NHẬP MÔN DU LỊCH QT27B1 6 8 B308 10/08/2020

A26109 NGUYỄN THU VÂN ML112 KINH TẾ CHÍNH TRỊ VÀ CNXH KHOA HỌC QT27B1 3 5 B104 11/08/2020

A26109 NGUYỄN THU VÂN BA333 QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁCH SẠN QT27B1 6 8 B210 11/08/2020

A26113 NGUYỄN HỒNG QUANG MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TC27G2 3 5 B103 28/07/2020

A26113 NGUYỄN HỒNG QUANG CS122 LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TC27G2 6 8 B108 03/08/2020

A26113 NGUYỄN HỒNG QUANG MA110 GIẢI TÍCH 1 TC27G2 3 5 B106 04/08/2020

A26115 LÊ NGỌC ANH PG102 GDTC: THỂ DỤC CỔ TRUYỀN CƠ BẢN NE27A6 3 5 NHATC 24/07/2020

A26115 LÊ NGỌC ANH PG106 GDTC: BÓNG BÀN CƠ BẢN NE27A6 3 5 NHATC 27/07/2020
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A26115 LÊ NGỌC ANH AE313 VĂN HỌC ANH, MỸ NE27A6 3 5 B106 28/07/2020

A26115 LÊ NGỌC ANH FN211 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NE27A6 6 8 B108 04/08/2020

A26115 LÊ NGỌC ANH MA100 LOGIC VÀ SUY LUẬN TOÁN HỌC NE27A6 3 5 B304 04/08/2020

A26115 LÊ NGỌC ANH VL100 NGÔN NGỮ HỌC ĐẠI CƯƠNG NE27A6 6 8 B210 10/08/2020

A26115 LÊ NGỌC ANH AE405 DỊCH NÓI 1 NE27A6 6 8 B106 11/08/2020

A26117 HOÀNG XUÂN TRƯỜNG MA104 SỐ VÀ CẤU TRÚC ĐẠI SỐ TC27C1 3 5 B204 27/07/2020

A26117 HOÀNG XUÂN TRƯỜNG MA110 GIẢI TÍCH 1 TC27C1 3 5 B106 04/08/2020

A26117 HOÀNG XUÂN TRƯỜNG MA111 GIẢI TÍCH 2 TC27C1 6 8 B106 04/08/2020

A26117 HOÀNG XUÂN TRƯỜNG TC313 KỸ THUẬT TRUYỀN DẪN TC27C1 6 8 B110 05/08/2020

A26117 HOÀNG XUÂN TRƯỜNG GJ102 TIẾNG NHẬT 2 TC27C1 11 13 B110 06/08/2020

A26117 HOÀNG XUÂN TRƯỜNG GJ102 TIẾNG NHẬT 2 TC27C1 11 13 B204 07/08/2020

A26122 TRẦN HUỲNH PHƯƠNG TRÂN MA232 THỐNG KÊ XÃ HỘI HỌC NZ27D1 3 5 B106 05/08/2020

A26122 TRẦN HUỲNH PHƯƠNG TRÂN GE312 TIẾNG ANH TRUNG CẤP 2 NZ27D1 6 8 B204 11/08/2020

A26122 TRẦN HUỲNH PHƯƠNG TRÂN PZ301 TIẾNG TRUNG BÁO CHÍ NZ27D1 3 5 B208 11/08/2020

A26130 NGUYỄN THỊ TRANG THANH UYÊNGJ101 TIẾNG NHẬT 1 NE27A8 11 13 B202 27/07/2020

A26130 NGUYỄN THỊ TRANG THANH UYÊNGJ101 TIẾNG NHẬT 1 NE27A8 11 13 B202 28/07/2020

A26130 NGUYỄN THỊ TRANG THANH UYÊNFN211 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NE27A8 6 8 B108 04/08/2020

A26130 NGUYỄN THỊ TRANG THANH UYÊNMA100 LOGIC VÀ SUY LUẬN TOÁN HỌC NE27A8 3 5 B304 04/08/2020

A26130 NGUYỄN THỊ TRANG THANH UYÊNMA232 THỐNG KÊ XÃ HỘI HỌC NE27A8 3 5 B106 05/08/2020

A26130 NGUYỄN THỊ TRANG THANH UYÊNGJ102 TIẾNG NHẬT 1B NE27A8 11 13 B110 06/08/2020

A26130 NGUYỄN THỊ TRANG THANH UYÊNGJ102 TIẾNG NHẬT 1B NE27A8 11 13 B204 07/08/2020
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A26130 NGUYỄN THỊ TRANG THANH UYÊNML112 KINH TẾ CHÍNH TRỊ VÀ CNXH KHOA HỌC NE27A8 3 5 B104 11/08/2020

A26138 NGUYỄN THU PHƯƠNG MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QB27G1 3 5 B103 28/07/2020

A26138 NGUYỄN THU PHƯƠNG FN212 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 QB27G1 9 11 B104 10/08/2020

A26138 NGUYỄN THU PHƯƠNG BA222 PHÂN TÍCH VÀ LẬP DỰ ÁN QB27G1 6 8 B110 12/08/2020

A26147 NGUYỄN PHÚ HƯNG MA103 SỐ VÀ CẤU TRÚC ĐẠI SỐ TC27G2 3 5 B204 27/07/2020

A26147 NGUYỄN PHÚ HƯNG MA110 GIẢI TÍCH 1 TC27G2 3 5 B106 04/08/2020

A26147 ĐỒNG THỊ THU HIỀN ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ NJ27D3 6 8 B401 07/08/2020

A26147 NGUYỄN PHÚ HƯNG CF212 CẤU TRÚC DỮ LIỆU TC27G2 6 8 A305 10/08/2020

A26152 NGUYỄN VÂN CHI PG122 GDQP: ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG QF27E1 6 8 B103 23/07/2020

A26152 NGUYỄN VÂN CHI FN261 TÀI CHÍNH QUỐC TẾ QF27E1 3 5 B210 04/08/2020

A26152 NGUYỄN VÂN CHI FN418 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP QF27E1 6 8 B108 05/08/2020

A26152 NGUYỄN VÂN CHI FN490 CĐTN CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH QF27E1 3 5 B306 05/08/2020

A26152 NGUYỄN VÂN CHI FN436 ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN QF27E1 3 5 B110 06/08/2020

A26152 NGUYỄN VÂN CHI FN438 ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH QF27E1 3 5 B110 07/08/2020

A26152 NGUYỄN VÂN CHI NA151 KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG QF27E1 3 5 B110 10/08/2020

A26152 NGUYỄN VÂN CHI BA222 PHÂN TÍCH VÀ LẬP DỰ ÁN QF27E1 6 8 B110 12/08/2020

A26160 ĐÀO NAM HẢI MA104 SỐ VÀ CẤU TRÚC ĐẠI SỐ TC27G2 3 5 B204 27/07/2020

A26160 ĐÀO NAM HẢI MA110 GIẢI TÍCH 1 TC27G2 3 5 B106 04/08/2020

A26160 ĐÀO NAM HẢI MA111 GIẢI TÍCH 2 TC27G2 6 8 B106 04/08/2020

A26160 ĐÀO NAM HẢI ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ NJ27D3 6 8 B401 07/08/2020

A26160 ĐÀO NAM HẢI CF212 CẤU TRÚC DỮ LIỆU TC27G2 6 8 A305 10/08/2020
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A26163 ĐINH CÔNG TIẾN PG122 GDQP: ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG NE27A6 6 8 B103 23/07/2020

A26163 ĐINH CÔNG TIẾN PG123 GDQP: CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH NE27A6 6 8 B103 23/07/2020

A26163 ĐINH CÔNG TIẾN AE211 ĐẤT NƯỚC HỌC ANH, MỸ NE27A6 3 5 B108 27/07/2020

A26163 ĐINH CÔNG TIẾN AE313 VĂN HỌC ANH, MỸ NE27A6 3 5 B106 28/07/2020

A26163 ĐINH CÔNG TIẾN IM203 ỨNG DỤNG EXCEL NE27A6 6 8 A305 28/07/2020

A26163 ĐINH CÔNG TIẾN EL401 NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI CHIẾU NE27A6 6 8 B104 03/08/2020

A26163 ĐINH CÔNG TIẾN EL322 NGỮ ÂM NE27A6 3 5 B202 12/08/2020

A26184 NGUYỄN ANH KIỆT PG123 GDQP: CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH QT27G1 6 8 B103 23/07/2020

A26184 NGUYỄN ANH KIỆT AC201 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN QT27G1 3 5 B106 06/08/2020

A26184 NGUYỄN ANH KIỆT ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ QT27G1 6 8 B401 07/08/2020

A26184 NGUYỄN ANH KIỆT ML112 KINH TẾ CHÍNH TRỊ VÀ CNXH KHOA HỌC QT27G1 3 5 B104 11/08/2020

A26187 DƯƠNG NHỊ LINH MA232 THỐNG KÊ XÃ HỘI HỌC NJ27S1 3 5 B106 05/08/2020

A26188 ĐỒNG THỊ THU HIỀN ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ NJ27D3 6 8 B401 07/08/2020

A26210 LÊ THỊ THU HẰNG ST450 TOEIC ĐẦU RA NỘI BỘ NJ27E3 6 8 B401 07/08/2020

A26213 DƯƠNG TUẤN ANH PG106 GDTC: BÓNG BÀN CƠ BẢN QT27D1 3 5 NHATC 27/07/2020

A26213 DƯƠNG TUẤN ANH GJ102 TIẾNG NHẬT 2 QT27D1 11 13 B110 06/08/2020

A26213 DƯƠNG TUẤN ANH GJ102 TIẾNG NHẬT 2 QT27D1 11 13 B204 07/08/2020

A26213 DƯƠNG TUẤN ANH EC102 NHẬP MÔN KINH TẾ HỌC QT27D1 3 5 B108 13/08/2020

A26237 TẠ NGỌC LONG MA100 LOGIC VÀ SUY LUẬN TOÁN HỌC QT27A1 3 5 B304 04/08/2020

A26237 TẠ NGỌC LONG BA101 QUẢN TRỊ HỌC ĐẠI CƯƠNG QT27A1 6 8 B202 07/08/2020

A26237 TẠ NGỌC LONG TR332 NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ BUỒNG QT27A1 3 5 B308 10/08/2020
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A26237 TẠ NGỌC LONG EC102 NHẬP MÔN KINH TẾ HỌC QT27A1 3 5 B108 13/08/2020

A26249 TRẦN  THỊ PHƯƠNG ANH GE201A TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 1 XW27G2 6 8 B104 27/07/2020

A26249 TRẦN  THỊ PHƯƠNG ANH GE202A TIẾNG ANH SƠ TRUNG CẤP 2 XW27G2 6 8 B104 28/07/2020

A26249 TRẦN  THỊ PHƯƠNG ANH MA100 LOGIC VÀ SUY LUẬN TOÁN HỌC XW27G2 3 5 B304 04/08/2020

A26249 TRẦN  THỊ PHƯƠNG ANH GE203 KỸ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG ANH 1 XW27G2 6 8 B204 10/08/2020

A26249 TRẦN  THỊ PHƯƠNG ANH EC102 NHẬP MÔN KINH TẾ HỌC XW27G2 3 5 B108 13/08/2020

A26260 NGUYỄN NHƯ Ý AJ400 VĂN HỌC NHẬT BẢN NJ27S1 5 B208 08/08/2020

A26279 HOÀNG PHƯƠNG NHI ML111 TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN NJ27D1 6 8 B210 28/07/2020

A26279 HOÀNG PHƯƠNG NHI MA232 THỐNG KÊ XÃ HỘI HỌC NJ27D1 3 5 B106 05/08/2020

A26279 HOÀNG PHƯƠNG NHI ML112 KINH TẾ CHÍNH TRỊ VÀ CNXH KHOA HỌC NJ27D1 3 5 B104 11/08/2020

A26324 TRẦN DUY HƯNG GJ441 TIẾNG NHẬT CAO CẤP 3 NJ28E1 3 5 B302 08/08/2020

A26324 TRẦN DUY HƯNG GJ441 TIẾNG NHẬT CAO CẤP 3 NJ28E1 6 8 B110 09/08/2020

A26350 NGÔ MINH TÚ MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QM28G2 3 5 B103 28/07/2020

A26350 NGÔ MINH TÚ MA142 ĐSTT, GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ QM28G2 3 5 B103 10/08/2020

A26471 NGUYỄN ĐĂNG HẢI SB203 KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH QE29D1 3 5 B106 24/07/2020

A26471 NGUYỄN ĐĂNG HẢI PG113 GDTC: BÓNG RỔ CƠ BẢN QE29D1 6 8 NHATC 24/07/2020

A26471 NGUYỄN ĐĂNG HẢI SM201 PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC QE29D1 3 5 B110 27/07/2020

A26471 NGUYỄN ĐĂNG HẢI EC312 KINH TẾ LƯỢNG QE29D1 6 8 B103 27/07/2020

A26471 NGUYỄN ĐĂNG HẢI MA231 XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG QE29D1 3 5 B103 28/07/2020

A26471 NGUYỄN ĐĂNG HẢI ML111 TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN QE29D1 6 8 B210 28/07/2020

A26471 NGUYỄN ĐĂNG HẢI FN211 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP QE29D1 6 8 B108 04/08/2020
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A26471 NGUYỄN ĐĂNG HẢI GF101 TIẾNG PHÁP 1 QE29D1 3 5 B104 05/08/2020

A26471 NGUYỄN ĐĂNG HẢI AC210 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP QE29D1 6 8 B104 06/08/2020

A26471 NGUYỄN ĐĂNG HẢI BA211 QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP QE29D1 3 5 B202 07/08/2020

A26471 NGUYỄN ĐĂNG HẢI ML112 KINH TẾ CHÍNH TRỊ VÀ CNXH KHOA HỌC QE29D1 3 5 B104 11/08/2020

A26471 NGUYỄN ĐĂNG HẢI MK426 TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP QE29D1 6 8 B108 11/08/2020

A26471 NGUYỄN ĐĂNG HẢI BA222 PHÂN TÍCH VÀ LẬP DỰ ÁN QE29D1 6 8 B110 12/08/2020

A26686 ĐÀM LÊ THANH CHI GJ441 TIẾNG NHẬT CAO CẤP 3 NJ28E1 3 5 B302 08/08/2020

A26686 ĐÀM LÊ THANH CHI GJ441 TIẾNG NHẬT CAO CẤP 3 NJ28E1 6 8 B110 09/08/2020

A26834 ĐÀO THỊ THẢO GJ441 TIẾNG NHẬT CAO CẤP 3 NJ28G4 3 5 B302 08/08/2020

A26834 ĐÀO THỊ THẢO GJ441 TIẾNG NHẬT CAO CẤP 3 NJ28G4 6 8 B110 09/08/2020

A26857 NGUYỄN VĂN THIỆN GJ172 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2 NJ28E2 6 8 B208 08/08/2020

A26857 NGUYỄN VĂN THIỆN GJ172 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2 NJ28E2 6 8 B108 09/08/2020

A26857 NGUYỄN VĂN THIỆN GJ173 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 3 NJ28E2 11 13 B108 10/08/2020

A26857 NGUYỄN VĂN THIỆN GJ173 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 3 NJ28E2 11 13 B106 11/08/2020

A26888 NGUYỄN THỊ HOÀI THU GJ441 TIẾNG NHẬT CAO CẤP 3 NJ28G4 3 5 B302 08/08/2020

A26888 NGUYỄN THỊ HOÀI THU GJ441 TIẾNG NHẬT CAO CẤP 3 NJ28G4 6 8 B110 09/08/2020

A27175 VŨ THỊ MINH PHƯỢNG GJ441 TIẾNG NHẬT CAO CẤP 3 NJ28G1 3 5 B302 08/08/2020

A27175 VŨ THỊ MINH PHƯỢNG GJ441 TIẾNG NHẬT CAO CẤP 3 NJ28G1 6 8 B110 09/08/2020

A27553 CÁT THÀNH TRUNG MA232 THỐNG KÊ XÃ HỘI HỌC XW28G1 3 5 B106 05/08/2020

A28096 LÊ NGỌC CHI SK341A CTXH VỚI NGƯỜI NGHÈO XW28G1 3 5 B204 03/08/2020

A28096 LÊ NGỌC CHI SK354A CTXH VỚI NHÓM PHỤ NỮ YẾU THẾ XW28G1 3 5 B202 04/08/2020
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A28096 LÊ NGỌC CHI MA232 THỐNG KÊ XÃ HỘI HỌC XW28G1 3 5 B106 05/08/2020

A28202 NGUYỄN HỮU HOÀNG GJ173 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 3 NJ28A1 11 13 B108 10/08/2020

A28202 NGUYỄN HỮU HOÀNG GJ173 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 3 NJ28A1 11 13 B106 11/08/2020

A28637 VŨ DIỆU LINH GJ441 TIẾNG NHẬT CAO CẤP 3 NJ29B1 3 5 B302 08/08/2020

A28637 VŨ DIỆU LINH GJ441 TIẾNG NHẬT CAO CẤP 3 NJ29B1 6 8 B110 09/08/2020

A29326 NGUYỄN TUỆ MINH GJ172 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2 NJ29D3 6 8 B208 08/08/2020

A29326 NGUYỄN TUỆ MINH GJ172 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2 NJ29D3 6 8 B108 09/08/2020

A29856 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN GJ173 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 3 NJ29D3 11 13 B108 10/08/2020

A29856 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN GJ173 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 3 NJ29D3 11 13 B106 11/08/2020

A30165 KHUẤT HUỆ ANH GJ340 TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP 4 NJ30H1 11 13 B104 11/08/2020

A30165 KHUẤT HUỆ ANH GJ340 TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP 4 NJ30H1 11 13 B104 12/08/2020

A30408 TRẦN THỊ HỒNG NGỌC GJ172 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2 NJ30H1 6 8 B208 08/08/2020

A30408 TRẦN THỊ HỒNG NGỌC GJ172 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2 NJ30H1 6 8 B108 09/08/2020

A30408 TRẦN THỊ HỒNG NGỌC GJ173 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 3 NJ30H1 11 13 B108 10/08/2020

A30408 TRẦN THỊ HỒNG NGỌC GJ173 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 3 NJ30H1 11 13 B106 11/08/2020

A30502 NGUYỄN PHƯƠNG LAM GJ340 TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP 4 NJ30G1 11 13 B104 11/08/2020

A30502 NGUYỄN PHƯƠNG LAM GJ340 TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP 4 NJ30G1 11 13 B104 12/08/2020

A30701 NGUYỄN THÙY LINH GJ173 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 3 NJ30G1 11 13 B108 10/08/2020

A30701 NGUYỄN THÙY LINH GJ173 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 3 NJ30G1 11 13 B106 11/08/2020

A30938 NGUYỄN PHƯƠNG LINH GJ173 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 3 NJ30H3 11 13 B108 10/08/2020

A30938 NGUYỄN PHƯƠNG LINH GJ173 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 3 NJ30H3 11 13 B106 11/08/2020
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A31213 ĐẬU THỊ THANH HUYỀN GJ171 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 1 NJ30G2 11 13 B110 03/08/2020

A31213 ĐẬU THỊ THANH HUYỀN GJ171 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 1 NJ30G2 11 13 B110 04/08/2020

A31213 ĐẬU THỊ THANH HUYỀN GJ172 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2 NJ30G2 6 8 B208 08/08/2020

A31213 ĐẬU THỊ THANH HUYỀN GJ172 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2 NJ30G2 6 8 B108 09/08/2020

A31646 NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG GJ172 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2 NJ30E4 6 8 B208 08/08/2020

A31646 NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG GJ172 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2 NJ30E4 6 8 B108 09/08/2020

A31731 ĐÀM THỊ HỒNG GJ173 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 3 NJ30H5 11 13 B108 10/08/2020

A31731 ĐÀM THỊ HỒNG GJ173 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 3 NJ30H5 11 13 B106 11/08/2020

A32320 NGÔ THỊ THÙY DUNG GJ172 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2 NJ31G1 6 8 B208 08/08/2020

A32320 NGÔ THỊ THÙY DUNG GJ172 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2 NJ31G1 6 8 B108 09/08/2020

A32320 NGÔ THỊ THÙY DUNG GJ173 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 3 NJ31G1 11 13 B108 10/08/2020

A32320 NGÔ THỊ THÙY DUNG GJ173 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 3 NJ31G1 11 13 B106 11/08/2020

A32425 HOÀNG THỊ HOA GJ172 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2 NJ31G1 6 8 B208 08/08/2020

A32425 HOÀNG THỊ HOA GJ172 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2 NJ31G1 6 8 B108 09/08/2020

A32425 HOÀNG THỊ HOA GJ173 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 3 NJ31G1 11 13 B108 10/08/2020

A32425 HOÀNG THỊ HOA GJ173 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 3 NJ31G1 11 13 B106 11/08/2020

A33335 NGUYỄN DIỄM QUỲNH GJ173 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 3 NJ31G1 11 13 B108 10/08/2020

A33335 NGUYỄN DIỄM QUỲNH GJ173 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 3 NJ31G1 11 13 B106 11/08/2020

A33957 VŨ PHƯƠNG THẢO GJ172 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2 NJ31G2 6 8 B208 08/08/2020

A33957 VŨ PHƯƠNG THẢO GJ172 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2 NJ31G2 6 8 B108 09/08/2020

A33957 VŨ PHƯƠNG THẢO GJ173 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 3 NJ31G2 11 13 B108 10/08/2020
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A33957 VŨ PHƯƠNG THẢO GJ173 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 3 NJ31G2 11 13 B106 11/08/2020

A34142 KHỔNG THỊ NHƯ QUỲNH GJ172 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2 NJ31G2 6 8 B208 08/08/2020

A34142 KHỔNG THỊ NHƯ QUỲNH GJ172 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 2 NJ31G2 6 8 B108 09/08/2020

A34142 KHỔNG THỊ NHƯ QUỲNH GJ173 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 3 NJ31G2 11 13 B108 10/08/2020

A34142 KHỔNG THỊ NHƯ QUỲNH GJ173 KỸ NĂNG NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT NHẬT 3 NJ31G2 11 13 B106 11/08/2020


